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 Tổng số: 20 mô hình  
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 TÊN MÔ HÌNH  

VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

CHỦ THỂ 

THỰC 

HIỆN 

CÁCH THỨC THỰC HIỆN 
ĐỊNH HƯỚNG PHẠM VI 

TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG 

I Lĩnh vực kinh tế: 05 mô hình    

1 Mô hình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”  Hội Liên 

hiệp Phụ nữ 

thành phố 

BƯỚC 1: Khảo sát và tuyên truyền 

- Tiến hành rà soát, nắm bắt nhu cầu và nguyện 

vọng thực tế của hội viên phụ nữ tại địa phương.  

- Tổ chức phổ biến các chủ trương, chính sách về 

khởi nghiệp và phát triển kinh tế để tạo sự đồng 

thuận, khích lệ hội viên tham gia. 

BƯỚC 2: Kết nối và hỗ trợ nguồn lực 

- Lựa chọn mô hình và kết nối, huy động nguồn lực. 

- Phối hợp với các tổ chức tín dụng, ngân hàng để 

hướng dẫn hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu 

đãi, sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả.  

- Vận động các nguồn lực xã hội hóa, ký kết các 

chương trình, kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên 

quan để hỗ trợ sinh kế và trang thiết bị cho hội viên. 

BƯỚC 3: Đào tạo và nâng cao năng lực  

- Tổ chức các lớp đào tạo nghề gắn với mô hình cụ 

thể; tập huấn kiến thức về quản lý tài chính, quản trị 

kinh doanh, kỹ năng bán hàng, xây dựng thương 

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành 

phố chỉ đạo các hội cơ sở triển 

khai nhân rộng mô hình. Mô hình do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành 

phố chủ trì thực hiện từ năm 2023, được triển 

khai lồng ghép hiệu quả qua các Đề án hỗ trợ 

phụ nữ khởi nghiệp và Hợp tác xã. Với nhiều 

loại hình, như: Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ 

hợp tác, tổ liên kết, tổ/nhóm phụ nữ giúp nhau 

phát triển kinh tế và hộ kinh doanh. Thông 

qua mạng xã hội, báo đài và các cuộc thi hàng 

năm, Hội đã hỗ trợ 1.143 ý tưởng khởi 

nghiệp, tạo sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy 

kinh tế của hội viên tại các cấp Hội Liên hiệp 

Phụ nữ và Chi hội Phụ nữ trên toàn thành phố.  

Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức đào tạo nghề, tư 

vấn việc làm và đẩy mạnh chuyển đổi số cho 

nữ tiểu thương qua việc hướng dẫn thanh toán 

không dùng tiền mặt và bán hàng trên nền 

tảng thương mại điện tử. Hoạt động này góp 

phần tạo việc làm thường xuyên cho 2.672 lao 

động nữ với thu nhập ổn định từ 2 - 4,5 triệu 
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đồng/tháng. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ đã thành lập mới 10 

doanh nghiệp do nữ làm chủ, 09 hợp tác xã, 

38 tổ/nhóm liên kết và duy trì 218 mô hình 

kinh tế. Các hoạt động như: Phiên chợ OCOP, 

Gala, Livestream bán hàng và các diễn đàn 

kết nối đã được tổ chức thường xuyên để 

quảng bá sản phẩm, giúp phụ nữ tiếp cận rộng 

rãi với thị trường. 

Thông qua các giải pháp hỗ trợ thiết thực, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ đã giúp 7.052 hộ thoát 

nghèo bền vững. Với những thành tựu nổi bật, 

mô hình đã được công nhận là điển hình “Dân 

vận khéo” tiêu biểu cấp thành phố và được 

giới thiệu nhân rộng theo Đề án 04 của Thành 

ủy Đà Nẵng. 

hiệu, bao bì sản phẩm,… 

- Lồng ghép, hướng dẫn hội viên ứng dụng khoa 

học - kỹ thuật, chuyển đổi số, thương mại điện tử và 

công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh.  

- Tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ hội viên chuyển đổi 

ngành nghề phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế 

và yêu cầu thị trường, góp phần nâng cao thu nhập 

và ổn định đời sống. 

BƯỚC 4: Thành lập và kết nối thị trường 

 - Hướng dẫn, vận động hội viên thành lập các loại 

hình kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân như doanh 

nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết, tổ/nhóm 

dịch vụ, câu lạc bộ khởi nghiệp, hộ kinh doanh,...  

- Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kết 

nối cung - cầu để tiêu thụ sản phẩm cho phụ nữ 

khởi nghiệp. 

BƯỚC 5: Kiểm tra, giám sát và nhân rộng 

- Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của 

các mô hình để kịp thời định hướng và hỗ trợ phát 

triển bền vững.  

- Tổ chức biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các 

gương điển hình, mô hình làm kinh tế hiệu quả. 

* Nguồn lực thực hiện mô hình: Từ nguồn ngân 

sách hàng năm của Hội LHPN thành phố được 

cấp trên cơ sở đề xuất hoạt động triển khai thực 

hiện mô hình; vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát 

triển, Ngân hàng Chính sách xã hội; nguồn xã hội 

hóa; lồng ghép kinh phí hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 

(nếu có). 
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2  Mô hình “Ba sẵn sàng” trong xây dựng 

nông thôn mới 

Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam 

các xã  

BƯỚC 1: Cho chủ trương và lãnh đạo triển khai 

thực hiện mô hình 

- Đảng ủy xã ban hành chủ trương vận động Nhân 

dân hiến đất và tài sản để mở rộng đường giao 

thông nông thôn.  

- Giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam 

xã chủ trì phối hợp các đoàn thể tuyên truyền, vận 

động Nhân dân thống nhất và hưởng ứng chủ 

trương. 

BƯỚC 2: Rà soát và lựa chọn tuyến đường 

- Chi bộ các thôn tổ chức họp chuyên đề để đảng 

viên bàn bạc, lựa chọn tuyến đường cần mở rộng 

trên cơ sở chủ trương của cấp trên.  

- Trưởng thôn tổ chức họp dân để thông báo chủ 

trương và thời gian thực hiện. 

BƯỚC 3: Xây dựng kế hoạch và phân công 

nhiệm vụ, tổ chức tuyên truyền, vận động 

- Chi bộ và Ban nhân dân thôn xây dựng kế hoạch 

thực hiện cụ thể và phân công nhiệm vụ cho từng 

đảng viên.  

- Phân công Ban Công tác Mặt trận và các chi hội 

đoàn thể tổ chức các buổi họp dân để trực tiếp vận 

động những hộ dân bị ảnh hưởng dọc tuyến đường 

thống nhất chủ trương, thống nhất cách làm, vận 

động đóng góp kinh phí thực hiện. 

- Mặt trận tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa 

người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Nhân dân 

dọc các tuyến đường cần mở rộng để vận động, 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

Đảng ủy các xã khu vực trung 

du, miền núi, các xã thực hiện 

xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo 

triển khai nhân rộng mô hình Mô hình được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã Xuân Phú chủ trì thực hiện. Mô 

hình bắt nguồn từ năm 2022 theo chủ trương 

của Đảng ủy xã (Quế Xuân 2 cũ) nhằm vận 

động Nhân dân hiến đất, cây cối, vật kiến trúc 

để mở rộng giao thông từ 3m lên 6m. Nội 

dung "Ba sẵn sàng" gồm: sẵn sàng hiến đất; 

sẵn sàng tháo dỡ vật kiến trúc; sẵn sàng đóng 

góp công sức, tiền của. Sau khi sáp nhập 

thành xã Xuân Phú (01/7/2025), mô hình tiếp 

tục được kế thừa và mở rộng. 

Công tác tuyên truyền và đối thoại: Hệ thống 

chính trị đã linh hoạt đa dạng hóa phương 

thức tuyên truyền theo phương châm “Đi từng 

ngõ, gõ từng nhà”, “Mưa dầm thấm lâu”, đảng 

viên gương mẫu thực hiện trước. Đồng thời tổ 

chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân 

để lắng nghe và tháo gỡ vướng mắc. 

Kết quả thực hiện: Nhân dân đã sẵn sàng hiến 

17.782 m2 đất và tháo dỡ 5.150m tường rào, 

cổng ngõ. Các hộ dân đóng góp 1.505 ngày 

công và gần 1,5 tỷ đồng tiền mặt. Tổng giá trị 

tài sản và tiền mặt Nhân dân đóng góp quy 

thành tiền ước tính hơn 13 tỷ đồng. 

Đã triển khai mở rộng hơn 13 km đường và 

15 tuyến đường liên thôn, tổ. Đảng ủy xã 

(Quế Xuân 2 cũ) vinh dự được Thủ tướng 

Chính phủ tặng Bằng khen năm 2024 về thành 
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tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Khả năng nhân rộng: Mô hình giúp thay đổi 

diện mạo nông thôn, tạo động lực phát triển 

kinh tế - xã hội. Các tuyến đường sau khi mở 

rộng tiếp tục được vận động trồng hoa, cây 

xanh và lắp điện chiếu sáng. Hiện nay, địa 

phương đang xây dựng kế hoạch nhân rộng ra 

toàn bộ các thôn trên địa bàn xã Xuân Phú 

mới. 

thực hiện. 

BƯỚC 4: Tổ chức triển khai thực hiện 

- Tổ chức ra quân thực hiện tuyến đường: Nhân dân 

trực tiếp hiến đất, hiến công để tháo dỡ vật kiến trúc 

và chặt cây cối bàn giao mặt bằng.  

- Các đoàn thể hỗ trợ lực lượng giúp dân tháo dỡ 

các công trình kiên cố. 

BƯỚC 5: Kiểm tra, nghiệm thu và nhân rộng 

- Ủy ban MTTQ xã chủ trì kiểm tra, nghiệm thu và 

đánh giá kết quả theo từng giai đoạn; tổng hợp kết 

quả triển khai để báo cáo Đảng ủy xã xin ý kiến chỉ 

đạo.  

- Tổ chức sơ kết, biểu dương khen thưởng các điển 

hình xuất sắc và tham mưu Đảng ủy phê duyệt 

phương án nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn xã. 

* Nguồn lực thực hiện mô hình: Từ Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; vốn 

ngân sách xã; đóng góp tự nguyện của Nhân dân và 

nguồn xã hội hóa. 

3 Mô hình “Toàn dân hiến đất xây dựng hạ 

tầng giao thông”  

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam 

các xã, 

phường 

BƯỚC 1: Cho chủ trương và lãnh đạo triển khai 

thực hiện mô hình 

- Đảng ủy xã cho chủ trương, giao Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã chủ trì phối hợp với UBND 

xã và các ngành chức năng.  

- UBND xã cung cấp đầy đủ thông tin về dự án, các 

chính sách, chế độ bồi thường và kế hoạch thu hồi 

đất để làm cơ sở tuyên truyền. 

BƯỚC 2: Rà soát, phân tích và chuẩn bị 

Đảng ủy các xã, phường chỉ 

đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 

cùng cấp triển khai nhân rộng 

mô hình. Mô hình trước đây được giao cho Hội LHPN 

xã Bà Nà chủ trì thực hiện. Mô hình tập trung 

giải quyết công tác giải phóng mặt bằng 

(GPMB) – một lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp 

tại xã Bà Nà (nơi triển khai nhiều dự án lớn 

như Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, QL14B, 

KCN Hòa Ninh...). Đảng ủy xã xác định công 

tác GPMB là khâu đột phá trong phát triển 
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kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2025-2030. Mục 

tiêu chính là vận động Nhân dân hiểu rõ chính 

sách, tạo sự đồng thuận để bàn giao mặt bằng 

đúng tiến độ, hạn chế khiếu nại. 

Kết quả triển khai thực tế: Hội LHPN xã đã 

tham gia 25 buổi tiếp dân cùng lãnh đạo 

huyện, xã và thực hiện 10 buổi vận động trực 

tiếp tại các hộ gia đình. Kết quả đã góp phần 

bàn giao mặt bằng hơn 400 hồ sơ. Chỉ tính 

riêng từ tháng 07/2025 đến nay đã hoàn thành 

GPMB cho 04 dự án và đảm bảo tiến độ thi 

công cho các dự án trọng điểm trên địa bàn 22 

thôn. 

Điểm nổi bật của mô hình đó là lấy vận động, 

thuyết phục làm trọng tâm. Hội LHPN xã đã 

phát huy tốt vai trò của cán bộ, hội viên là 

người thân, người gần gũi trong gia đình, 

dòng họ để giải thích chính sách "thấu tình đạt 

lý". Cán bộ Hội bám sát cơ sở, kịp thời lắng 

nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của 

người dân để đề xuất chính quyền giải quyết 

đảm bảo quyền lợi hợp pháp. 

Quá trình thực hiện, mô hình đối diện với 

nhiều khó khăn như giá bồi thường thấp hơn 

thực tế và tâm lý lo lắng của dân về đời sống 

sau giải tỏa. Hội LHPN xã đã chủ động phối 

hợp tham gia các buổi tiếp dân cùng Mặt trận 

và chính quyền xã để trực tiếp đối thoại, tháo 

gỡ vướng mắc cho từng hộ dân, đặc biệt là 

các hộ chưa đồng thuận. 

Mô hình gắn kết GPMB với bảo vệ quyền lợi 

chính đáng của hội viên phụ nữ. Hội đã đề 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chủ trì phối 

hợp các ngành nắm bắt thông tin dự án, phân tích 

chi tiết số liệu và thực trạng của từng hộ dân trong 

diện di dời.  

- Kịp thời phát hiện các trường hợp có hoàn cảnh 

đặc biệt (hộ nghèo, khó khăn) để có phương án hỗ 

trợ riêng biệt. 

BƯỚC 3: Tuyên truyền và vận động cộng đồng 

- Ban Công tác Mặt trận và Tổ dân vận các thôn, tổ 

chức sinh hoạt với các hộ gia đình nằm trong vùng 

dự án.  

- Tuyên truyền sâu rộng các chính sách pháp luật về 

đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư giúp dân hiểu 

rõ lợi ích chung của dự án. Vận động thông qua 

người thân, người có uy tín trong gia đình, dòng họ. 

BƯỚC 4: Vận động bàn giao mặt bằng 

-  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trực tiếp 

đến từng hộ dân thuyết phục nhận tiền bồi thường 

và bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. 

- Tiến hành vận động hội viên và nhân dân chấp 

hành nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng đúng 

thời hạn.  

- Kết hợp vận động tháo dỡ vật kiến trúc, bàn giao 

mặt bằng sạch cho đơn vị thi công đúng tiến độ. 

BƯỚC 5: Đối thoại và giải quyết vướng mắc 

- Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã tham gia tiếp dân, trực tiếp 

đối thoại. 

 - Đề xuất hướng giải quyết cụ thể đối với các 
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xuất các giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm 

cho phụ nữ sau giải tỏa. Đồng thời, kiến nghị 

thành phố đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu tái 

định cư, đảm bảo người dân có đất xây dựng 

nhà ở, sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới 

trường hợp cá biệt (hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn) để chính quyền có biện pháp hỗ trợ kịp 

thời. 

BƯỚC 6: Theo dõi hậu giải tỏa và báo cáo 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp 

đề xuất giải pháp hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân 

vùng giải tỏa sớm ổn định cuộc sống tại khu tái 

định cư, giải quyết việc làm cho hội viên. 

- Sơ kết, đánh giá hiệu quả, báo cáo Đảng ủy xã và 

đề xuất cấp trên về các cơ chế động viên cho lực 

lượng vận động cơ sở. 

* Nguồn lực thực hiện mô hình: Từ nguồn ngân 

sách chi bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Dự án; 

kinh phí tuyên truyền của địa phương. 

4 Mô hình “Thu đổi dầu ăn đã qua sử dụng 

lấy rau xanh”   

Hội Liên 

hiệp Phụ nữ 

các xã, 

phường 

BƯỚC 1: Cho chủ trương và lãnh đạo triển khai 

thực hiện mô hình 

- Đảng ủy phường ban hành chủ trương bảo vệ môi 

trường gắn với phân loại rác thải tại nguồn.  

 - UBND phường chủ trì ban hành kế hoạch triển 

khai, xác định mục tiêu đạt trên 60% hộ dân tham 

gia và vận động trên 50% cơ sở kinh doanh thức ăn 

tham gia mô hình. 

- UBND ban hành kế hoạch chi tiết, bố trí kinh phí 

từ nguồn sự nghiệp môi trường và trang thiết bị 

(thùng inox, bình lọc) để hỗ trợ Hội LHPN triển 

khai. 

BƯỚC 2: Tuyên truyền và vận động mạng lưới 

cơ sở 

- Hội LHPN phường chủ trì phối hợp Tổ dân phố, 

Đảng ủy các phường khu vực 

đô thị (có dân cư tập trung 

đông) chỉ đạo triển khai nhân 

rộng mô hình Mô hình được Hội LHPN phường Hòa 

Cường chủ trì thực hiện. Mô hình ra đời 

nhằm thay đổi thói quen đổ dầu ăn thừa trực 

tiếp ra môi trường, gây bít tắc hệ thống cống 

thoát nước và ô nhiễm đất, nước. Với phương 

châm “Mỗi giọt dầu thải - Một hành động 

xanh”, mô hình biến chất thải thành nguồn lực 

để gây quỹ an sinh và cải thiện không gian 

xanh. 

Kết quả triển khai thực tế: Mô hình triển khai 

thành công từ năm 2022 tại phường Hòa 

Thuận Tây và nhân rộng toàn phường Hòa 

Cường từ tháng 8/2025. Trong buổi thu đổi 

lần 1 sau nhân rộng, đã thu gom được 190 lít 
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dầu ăn. Mô hình đạt mục tiêu nâng cao nhận 

thức và tạo thói quen tự giác thu gom dầu thải 

trong cán bộ, hội viên và Nhân dân. 

Hiệu quả về môi trường và an sinh: Giảm 

thiểu đáng kể lượng dầu thải xả ra hệ thống 

thoát nước khu dân cư. Toàn bộ kinh phí bán 

dầu được dùng để mua rau xanh, cây xanh 

phục vụ thu đổi và tạo quỹ chăm lo an sinh xã 

hội. 10% lượng dầu thu được còn được thí 

điểm tái chế thành xà phòng rửa tay. 

Nguồn lực chính là dầu ăn đã qua sử dụng do 

Nhân dân đóng góp. Kinh phí duy trì mô hình 

được xã hội hóa thông qua việc kết nối với 

các cơ sở thu mua dầu để tái chế làm nhiên 

liệu đốt (Biodiesel). Ngoài ra còn sử dụng 

kinh phí sự nghiệp môi trường và hỗ trợ từ dự 

án quốc tế (JICA). 

Mô hình có tính khả thi cao vì cách làm đơn 

giản nhưng ý nghĩa lớn. Hiện mô hình đã mở 

rộng đối tượng từ hộ gia đình sang các quán 

ăn đường phố, nhà hàng và bếp ăn tập thể trên 

địa bàn phường. 

tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách lọc và lưu giữ 

dầu thải đúng cách; công khai lịch thu đổi qua 

nhóm Zalo, Fanpage và hệ thống loa phát thanh.  

- Lắp đặt các thùng thu gom dầu thải inox (50L) tại 

nhà sinh hoạt cộng đồng các cụm khu dân cư.  

- Hỗ trợ các vật dụng như bình lọc dầu, lọ thu gom 

cho các hộ gia đình. 

BƯỚC 3: Phân loại và thu gom tại nguồn 

- Hộ gia đình/Cơ sở kinh doanh thực hiện lọc cặn 

và lưu giữ dầu thải trong chai lọ sạch, không lẫn 

nước.  

Các Chi hội Phụ nữ khu dân cư vận động hội viên 

và hộ gia đình thu gom dầu thải vào chai lọ sạch; 

các Chi hội trưởng tập trung lượng dầu thải tại khu 

dân cư để chuẩn bị cho đợt thu đổi tập trung. 

BƯỚC 4: Tổ chức ngày hội thu đổi định kỳ  

- Hội LHPN phường triển khai tổ chức thu đổi định 

kỳ (thường vào ngày 20 hàng tháng hoặc theo quý). 

- Quy đổi dầu ăn thành rau sạch, xà phòng tái chế 

hoặc dung dịch tẩy rửa sinh học gửi lại cho người 

dân. 

- Khâu kết nối tái chế: Hội LHPN phối hợp với cán 

bộ phụ trách công tác môi trường phường để kết nối 

với các cơ sở thu mua có đầy đủ giấy tờ pháp lý 

theo quy định, đảm bảo dầu thải được bán để tái chế 

thành nhiên liệu chất đốt công nghiệp đúng quy 

trình.  

BƯỚC 5: Kiểm tra, đánh giá  

Hội LHPN phường thống kê khối lượng dầu thu 
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gom và số tiền bán được; báo cáo kết quả định kỳ 

về UBND phường để theo dõi, đánh giá thi đua và 

khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu. 

* Nguồn lực thực hiện mô hình: Từ nguồn sự 

nghiệp môi trường; kinh phí bảo vệ môi trường; 

nguồn xã hội hóa. 

5 Mô hình “Nông dân nói không với đất 

nông nghiệp bị bỏ hoang” 

Hội Nông 

dân các xã 

Bước 1: Cho chủ trương và lãnh đạo triển khai 

thực hiện mô hình 

Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết của nhiệm kỳ, 

hằng năm và cụ thể hóa bằng kế hoạch của Ban 

Thường vụ Đảng ủy xã hằng năm, trong đó giao 

trách nhiệm cụ thể cho Hội Nông dân xã chủ trì, 

phối hợp UBND xã và các cơ quan có liên quan 

triển khai thực hiện. 

Bước 2: Rà soát, khảo sát hiện trạng 

 Chủ trì:  UBND xã (Phòng Kinh tế xã). 

 Phối hợp:  Hội Nông dân xã, hệ thống chính trị các 

thôn. 

Nội dung: Khảo sát, rà soát toàn bộ diện tích đất 

nông nghiệp bỏ hoang; đánh giá hiện trạng, khả 

năng phục hồi sản xuất (chuyển đổi cây trồng), tổng 

hợp báo cáo Đảng ủy chỉ đạo. 

Bước 3: Tuyên truyền và vận động Nhân dân 

 Chủ trì: Hội Nông dân xã và hệ thống chính trị 

thôn. 

 Phối hợp: UBND xã (Phòng Kinh tế xã). 

 Nội dung: Tổ chức họp dân, thông báo phương án 

chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; vận động nhân dân 

Đảng ủy các xã khu vực trung 

du, miền núi, các xã thực hiện 

xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo 

triển khai nhân rộng mô hình. Mô hình được Hội Nông dân xã Hòa Tiến 

chủ trì, phối hợp với UBND xã thực hiện. Mô 

hình với mục tiêu tận dụng hiệu quả quỹ đất 

sản xuất đối với các vùng đất khó khăn cho 

sản xuất như: tình trạng thiếu nước tưới, vùng 

trũng ngập thường xuyên, bị chuột cắn phá, bị 

ảnh hưởng dự án… dẫn đến một bộ phận 

nông dân có tâm lý không muốn sản xuất, dẫn 

đến đất có nguy cơ bị bỏ hoang, qua đó hạn 

chế lãng phí tài nguyên và nâng cao thu nhập, 

cải thiện đời sống cho hội viên nông dân. 

Thông qua mô hình, địa phương hướng tới 

thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù 

hợp, phát triển sản xuất bền vững, đồng thời 

nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân 

trong việc quản lý đất đai và thắt chặt sự phối 

hợp giữa chính quyền với Nhân dân. 

Về quy mô và phạm vi thực hiện, mô hình 

được chọn điểm phát động tại cánh đồng thôn 

Dương Sơn, sau đó lan tỏa và nhân rộng ra 

toàn bộ 22 thôn trên địa bàn xã. Kết quả tính 

đến nay, toàn xã đã vận động Nhân dân khôi 

phục được 37,9 ha đất nông nghiệp bị bỏ 
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hoang, trong đó khu vực Hòa Tiến (cũ) 25 ha 

và khu vực Hòa Khương cũ 12,9 ha. Nhiều 

mô hình khởi nghiệp tiêu biểu đã hình thành 

và phát triển hiệu quả trên các vùng đất này 

như: sản xuất lúa hữu cơ tại thôn Cẩm Nê (12 

ha); trồng hoa sen tại thôn Nam Sơn 

(5.000m²); trồng hoa súng tại thôn Dương 

Sơn (3.000m²); hay mô hình nuôi ốc tại thôn 

Lệ Sơn 2 (1.900m²). Đặc biệt, mô hình du lịch 

sinh thái tại thôn Dương Sơn đã mang lại thu 

nhập ổn định cho các thành viên khoảng 18 

triệu đồng/tháng và mô hình du lịch sinh thái 

tại thôn 5 gắn với phát triển chăn nuôi gia súc, 

gia cầm và nuôi trồng thủy sản với 7 ha bước 

đầu mang lại hiệu quả. 

Để đạt được những kết quả này, địa phương 

đã huy động nguồn lực tổng hợp từ ngân sách 

nhà nước, kinh phí hoạt động của Hội và sự 

đóng góp tự nguyện từ cán bộ, hội viên. Bên 

cạnh việc giải ngân 300 triệu đồng vốn vay ưu 

đãi cho nông dân sản xuất, Hội đã vận động 

14 hộ dân hiến 350m² đất để mở rộng đường 

nội đồng lên 5,5m phục vụ vận chuyển nông 

sản. Công tác bảo vệ môi trường cũng được 

chú trọng với việc lắp đặt 60 bi bê-tông thu 

gom rác thải nguy hại dọc các cánh đồng. Mô 

hình đã trực tiếp khôi phục và đưa một phần 

diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang vào sản 

xuất, khắc phục tình trạng hoang hóa do thiếu 

nước, vùng trũng ngập hoặc bị ảnh hưởng dự 

án. Nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi thân thiện với môi trường. 

Với những thành tựu nổi bật, mô hình đã 

được công nhận là điển hình “Dân vận khéo” 

cam kết khôi phục sản xuất. 

Bước 4: Hỗ trợ nguồn lực và kỹ thuật 

Chủ thể quyết định: Đảng ủy, HĐND và UBND xã. 

Chủ thể hỗ trợ vốn:  Nguồn ngân sách xã và vận 

động. 

Nội dung: Cấp kinh phí, cây giống; hỗ trợ vay vốn 

và tổ chức tập huấn kỹ thuật canh tác cho hội viên. 

Bước 5: Tổ chức triển khai thực địa 

Chủ thể điều hành: UBND xã chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn. 

 Chủ thể thực hiện: Hội viên nông dân và Nhân dân. 

 Nội dung: Cải tạo mương thủy lợi, mặt bằng và 

triển khai nuôi trồng theo định hướng thổ nhưỡng. 

Bước 6: Kiểm tra, nghiệm thu và nhân rộng 

Chủ trì tham mưu: Hội Nông dân xã và UBND xã. 

 Nội dung: Đánh giá kết quả theo giai đoạn; sơ kết, 

tổng kết và khen thưởng các điển hình xuất sắc để 

tạo sức lan tỏa. 

* Nguồn kinh phí thực hiện mô hình: Từ nguồn 

xây dựng nông thôn mới; ngân sách xã; nguồn xã 

hội hóa khác. 
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tiêu biểu cấp huyện và vinh dự nhận Giấy 

khen của Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng 

năm 2024 

II Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 05 mô hình   

1 Mô hình “10 ngàn - Vạn yêu thương”  Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam 

các xã, 

phường 

BƯỚC 1: Cho chủ trương và lãnh đạo triển khai 

thực hiện mô hình 

- Ban Thường vụ Đảng ủy phường xem xét tính 

thực tiễn và ban hành chủ trương triển khai mô hình 

trên toàn địa bàn.  

- Định hướng mục tiêu, đối tượng và giao nhiệm vụ 

trọng tâm cho hệ thống chính trị phường. 

BƯỚC 2: Rà soát đối tượng và vận động nguồn 

lực 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường chủ 

trì rà soát, thống kê danh sách học sinh cần hỗ trợ.  

- Trực tiếp triển khai tuyên truyền và vận động sự 

đóng góp tự nguyện từ Nhân dân, các mạnh thường 

quân theo tinh thần "góp gió thành bão". 

BƯỚC 3: Quản lý quỹ và thực hiện hỗ trợ 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trực 

tiếp tiếp nhận, tổng hợp và quản lý nguồn quỹ công 

khai, minh bạch.  

- Trực tiếp tổ chức các đợt trao tặng quà, học bổng 

hoặc phương tiện sinh kế cho đúng đối tượng đã 

được xét chọn. 

BƯỚC 4: Giám sát và đánh giá hiệu quả 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối 

hợp Ban Thanh tra nhân dân giám sát chặt chẽ quá 

Đảng ủy các xã, phường chỉ 

đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, 

các tổ chức chính trị - xã hội 

cùng cấp triển khai nhân rộng  

mô hình 

Mô hình được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam phường Ngũ Hành Sơn chủ trì 

thực hiện. Mô hình được phát động từ tháng 

7/2014 và được công nhận là điển hình “Dân 

vận khéo” tiêu biểu cấp thành phố. Với sức 

lan tỏa sâu rộng và ý nghĩa nhân văn cao cả, 

mô hình đã được giới thiệu nhân rộng tại Đề 

án 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy 

Đà Nẵng trước đây.  

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 

cấp, mô hình tiếp tục được Ban Thường vụ 

Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn chỉ đạo triển 

khai sâu rộng do tính phù hợp và sức lan tỏa 

lớn.  

Mục tiêu cốt lõi là xây dựng nguồn quỹ hỗ trợ 

học sinh con hộ nghèo, cận nghèo, gia đình 

chính sách và các em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính 

và chắp cánh ước mơ tri thức cho thế hệ trẻ tại 

địa phương. 

Công tác vận động và huy động nguồn lực: 

Với cách làm sáng tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam phường kêu gọi mỗi hộ gia 

đình, cá nhân ủng hộ tối thiểu 10.000 

đồng/năm. Để tạo niềm tin, cán bộ, công chức 
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và người lao động toàn phường đã gương mẫu 

đóng góp trước. Phong trào sau đó lan tỏa 

mạnh mẽ đến các tầng lớp Nhân dân thông 

qua các cuộc họp khu dân cư và Ngày hội Đại 

đoàn kết toàn dân tộc hằng năm. 

Trong 02 năm triển khai, tổng số tiền vận 

động đạt 197.960.000 đồng. Từ nguồn kinh 

phí này, đã thực hiện trao hơn 278 suất quà 

bao gồm học bổng, xe đạp, vở viết và các 

phương tiện học tập. Nguồn quỹ ổn định hằng 

năm (trung bình 30 triệu đồng) đã tạo ra điểm 

tựa vững chắc, giúp nhiều học sinh nghèo tiếp 

tục con đường đến trường. Điểm nổi bật nhất 

của mô hình là cam kết cấp học bổng bảo trợ 

toàn khóa cho các em từ lớp 1 đến lớp 12. 

Mục tiêu mỗi năm thực hiện bảo trợ mới từ 3 

đến 5 học sinh con hộ nghèo, cận nghèo. Giải 

pháp này không chỉ giúp các em vượt qua khó 

khăn nhất thời mà còn đảm bảo sự ổn định 

bền vững, giúp gia đình an tâm chăm lo cho 

con em học tập tốt. 

trình sử dụng quỹ.  

- Trực tiếp đánh giá tác động của mô hình để kịp 

thời báo cáo Đảng ủy và điều chỉnh phương thức 

thực hiện cho phù hợp với thực tế. 

* Nguồn lực thực hiện mô hình: Đóng góp tự 

nguyện của cán bộ, Nhân dân; nguồn xã hội hóa và 

thực hiện kết hợp khi triển khai các hoạt động từ 

nguồn vận động Quỹ Vì người nghèo. 

 

 

 

2 Mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ”  Đoàn TNCS 

Hồ Chí 

Minh thành 

phố 

BƯỚC 1: Cho chủ trương và lãnh đạo triển khai 

thực hiện mô hình 

- Ban Thường vụ Thành Đoàn ban hành kế hoạch 

triển khai mô hình trên toàn thành phố.  

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn rà soát danh sách và phân 

công cụ thể các đơn vị trực tiếp phụng dưỡng từng 

Mẹ Việt Nam Anh hùng tại địa phương. 

BƯỚC 2: Rà soát chuẩn bị triển khai 

- Thành Đoàn Đà Nẵng chủ trì phối hợp với phòng 

Người có công thuộc Sở Nội vụ thành phố cập nhật 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

thành phố chỉ đạo các tổ chức 

cơ sở đoàn triển khai nhân 

rộng. 

Mô hình được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

thành phố chủ trì thực hiện từ năm 2022. 

Chủ trương và quy mô phụng dưỡng: Ban 

Thường vụ Thành Đoàn đã triển khai hiệu quả 

việc chăm sóc 74 Mẹ Việt Nam Anh hùng 

trên toàn thành phố. Tính đến tháng 5/2025, 

mô hình duy trì liên tục tại 21/21 đơn vị trực 

thuộc, phủ khắp 07 quận, huyện. Mục tiêu là 

giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tạo 
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sợi dây kết nối bền chặt giữa thế hệ trẻ và 

những người có công với cách mạng. 

Hoạt động chăm sóc định kỳ tại nhà: Mô hình 

thực hiện đều đặn 02 tháng 01 lần tại nhà các 

Mẹ với các phần việc: Thăm khám sức khỏe, 

dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn thờ Liệt sĩ, nấu 

và dùng cơm cùng Mẹ, cũng như sửa chữa, 

mua sắm vật dụng sinh hoạt. Đến nay, đã có 

gần 2.150 lượt thăm Mẹ (bình quân 42 

đợt/Mẹ) với sự tham gia trực tiếp của hơn 

16.320 lượt đoàn viên, thanh niên. 

Công tác tri ân và đền ơn đáp nghĩa: Song 

song với mô hình, các cấp bộ Đoàn đã trao 

tặng 157 sổ tiết kiệm, tổ chức khám và phát 

thuốc miễn phí cho trên 1.200 lượt người 

(gồm Mẹ VNAH, thương bệnh binh). Ngoài 

ra, đã trao hơn 720 suất quà và học bổng cho 

con em gia đình chính sách, đồng thời thường 

xuyên tu bổ các nghĩa trang, nhà tưởng niệm 

gắn với hành trình “Về nguồn”. 

Kinh phí được huy động từ nguồn đóng góp 

tự nguyện của đoàn viên, thanh niên và các 

mạnh thường quân. Với sự tham gia nòng cốt 

của các cơ sở Đoàn trực thuộc, mô hình đảm 

bảo tính liên tục, không đứt quãng, khẳng 

định cam kết của tuổi trẻ Đà Nẵng trong việc 

phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng đến 

trọn đời. 

Mô hình là điển hình “Dân vận khéo” tiêu 

biểu cấp thành phố, có sức lan tỏa mạnh mẽ và 

mang giá trị nhân văn sâu sắc. Kết quả thực 

hiện đã trở thành phong trào nòng cốt trong 

danh sách các Mẹ.  

- Giao nhiệm vụ cho các cơ sở Đoàn trực tiếp liên 

hệ với gia đình để nắm bắt tình hình sức khỏe và 

tâm tư của các Mẹ Việt Nam Anh hùng. 

BƯỚC 3: Triển khai thực hiện  

- Thành Đoàn trực tiếp chỉ đạo các đơn vị Đoàn cơ 

sở định kỳ thăm hỏi và thực hiện các phần việc thiết 

thực (dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cùng Mẹ).  

- Phối hợp với các y bác sĩ trẻ tổ chức thăm khám, 

tư vấn sức khỏe định kỳ tại nhà cho các Mẹ Việt 

Nam Anh hùng. 

BƯỚC 4: Giám sát và duy trì hoạt động 

- Thành Đoàn trực tiếp theo dõi tiến độ thực hiện để 

đảm bảo tất cả các Mẹ Việt Nam Anh hùng đều 

được quan tâm chu đáo.  

- Kịp thời hỗ trợ các đơn vị gặp khó khăn về nguồn 

lực và điều chỉnh phương thức chăm sóc phù hợp 

với sức khỏe thực tế của từng Mẹ. 

BƯỚC 5: Tổng kết, khen thưởng và nhân rộng 

- Thành Đoàn chủ trì sơ kết, biểu dương các tập 

thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc.  

- Đẩy mạnh truyền thông về những câu chuyện cảm 

động để lan tỏa ý nghĩa mô hình chăm sóc Mẹ Việt 

Nam Anh hùng trong cộng đồng. 

* Nguồn lực thực hiện mô hình: Từ nguồn vận 

động đoàn viên thanh niên; xã hội hóa; tài trợ của 

tổ chức, cá nhân; lồng ghép chương trình đền ơn 

đáp nghĩa. 
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công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tri 

ân sâu sắc đến sự hy sinh của các Mẹ Việt 

Nam Anh hùng và các anh hùng liệt sĩ. 

Sau khi thực hiện Nghị quyết 202/2025/QH15 

sáp nhập địa giới hành chính, số lượng đối 

tượng cần chăm sóc đã tăng từ 28 lên 299 Mẹ 

Việt Nam Anh hùng trên địa bàn 93 xã, 

phường mới. Trước quy mô mở rộng này, 

Thành Đoàn đề nghị tiếp tục duy trì và nâng 

tầm mô hình nhằm đảm bảo sự tri ân xuyên 

suốt và bền vững. Việc triển khai định kỳ 02 

tháng một lần tại nhà không chỉ giúp chăm 

sóc sức khỏe mà còn mang lại niềm động viên 

tinh thần to lớn cho các Mẹ Việt Nam Anh 

hùng. 

 

 

 

3 Mô hình “Ngõ gọn xe - Hè sạch rác” 

 

Đảng ủy các 

phường 

BƯỚC 1: Đảng ủy ban hành chủ trương và lãnh 

đạo triển khai thực hiện  

Đảng ủy phường căn cứ tình hình thực tế địa 

phương (nhiều kiệt hẻm nhỏ) chỉ đạo xây dựng kế 

hoạch, xác định mục tiêu trật tự đô thị, vệ sinh môi 

trường và an toàn cháy nổ là khâu đột phá để xây 

dựng nếp sống văn minh đô thị. 

BƯỚC 2: Khảo sát thực tế và xây dựng bộ tiêu 

chí tự quản "3 trong 1":  

Ban xây dựng Đảng tham mưu Đảng ủy phường 

xây dựng và triển khai bộ tiêu chí tự quản "3 trong 

1" gồm Ngõ gọn xe (đảm bảo chiều ngang xe chữa 

cháy), Hè sạch rác (không lấn chiếm vỉa hè) và An 

toàn PCCC (không che chắn họng nước, lối thoát 

nạn). 

Cấp ủy các chi bộ trực thuộc cụ thể hóa các tiêu 

Đảng ủy các phường khu vực 

đô thị (có dân cư tập trung 

đông) chỉ đạo triển khai nhân 

rộng mô hình Mô hình được Đảng ủy phường Hải Châu 

chủ trì thực hiện. 

1. Nội dung “Ngõ gọn xe”: Tình trạng lấn 

chiếm kiệt hẻm, vỉa hè để kinh doanh giảm 

đáng kể; không phát sinh hộ buôn bán hàng 

rong trên các tuyến đường trọng điểm như 

Nguyễn Văn Linh, 2/9, Hoàng Diệu, Phan 

Châu Trinh. Các cơ sở kinh doanh và hộ dân 

thực hiện đúng cam kết không đậu đỗ xe lấn 

chiếm lối đi; phương tiện trong kiệt hẻm được 

sắp xếp gọn gàng, tạo lối đi thông thoáng 

phục vụ giao thông và sẵn sàng cho xe chữa 

cháy tiếp cận khi có sự cố.  

2. Nội dung “Hè sạch rác”: Duy trì tốt phong 
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trào "Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp" với 

hơn 100 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường 

và xóa quảng cáo rao vặt sai quy định. Thông 

qua phân loại rác thải tại nguồn, các khu dân 

cư đã gây quỹ được hơn 22.000.000đ, trao 

tặng 60 suất học bổng “Ước mơ xanh” trị giá 

20.650.000đ cho các hộ khó. 

3. Công tác kiểm tra và tuyên truyền: UBND 

phường đã nhắc nhở 324 trường hợp, xử phạt 

hành chính 24 trường hợp vi phạm trật tự đô 

thị (thu về 24.750.000đ); thu phí sử dụng tạm 

thời vỉa hè đạt 300.341.000đ. Lắp đặt hàng 

chục pano, băng rôn và bảng Chipi tại 10 khu 

dân cư; ứng dụng hiệu quả Zalo, Facebook để 

lan tỏa chủ trương. 

Đảng ủy phường tiếp tục nhân rộng mô hình 

gắn liền với tiêu chí "Khu dân cư an toàn cháy 

nổ". Đảm bảo ngõ hẻm không chỉ "gọn, sạch" 

mà phải đáp ứng điều kiện thông thoáng cho 

công tác cứu nạn cứu hộ. 

 

chuẩn: Ngõ gọn xe (đảm bảo chiều ngang xe chữa 

cháy), Hè sạch rác (không lấn chiếm vỉa hè) và An 

toàn PCCC (không che chắn họng nước, lối thoát 

nạn) để người dân dễ hiểu, dễ thực hiện.  

BƯỚC 3: Tổ chức ký cam kết và đẩy mạnh 

tuyên truyền 

Các chi bộ khu dân cư và đơn vị thực hiện ký cam 

kết trách nhiệm; đồng thời đa dạng hóa hình thức 

truyền thông trực quan qua hệ thống pano, Chipi và 

mạng xã hội (Zalo, Facebook) để lan tỏa kỹ năng 

PCCC gắn với giữ gìn cảnh quan sạch đẹp tạo sự 

đồng thuận từ Nhân dân.  

BƯỚC 4: Triển khai hành động đồng bộ và lắp 

đặt thiết bị an toàn 

UBND phường định kỳ kiểm tra, nhắc nhở và xử 

phạt vi phạm; Hội Phụ nữ duy trì mô hình "Sống 

xanh", thu gom rác gây quỹ an sinh; Hội Cựu chiến 

binh, Đoàn Thanh niên chủ trì ra quân vệ sinh môi 

trường vào ngày Chủ nhật. Đồng thời, vận động 

nhân dân trang bị bình chữa cháy xách tay tại hộ gia 

đình thực hiện tiêu chí "không để xảy ra cháy nổ do 

lấn chiếm ngõ hẻm". 

BƯỚC 5: Kiểm tra giám sát và đánh giá sơ kết 

Đảng ủy phường thường xuyên giám sát thông qua 

các buổi sinh hoạt chi bộ và giao ban tổ dân phố để 

chấn chỉnh hạn chế; tổ chức sơ kết để đánh giá chỉ 

số đạt được, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển 

hình và nhân rộng mô hình. 

* Nguồn lực thực hiện: Từ ngân sách phường (trật 

tự đô thị, môi trường); nguồn xã hội hóa; đóng góp 

của Nhân dân; nguồn thu phí sử dụng tạm thời vỉa 
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hè. 

4 Mô hình “Chuyến xe Kế hoạch nhỏ - Phân 

loại rác thải, gây quỹ giúp bạn”  

Đoàn TNCS 

Hồ Chí 

Minh thành 

phố  

BƯỚC 1: Cho chủ trương và lãnh đạo triển khai 

thực hiện mô hình 

- Thành Đoàn - Hội đồng Đội thành phố ban hành 

kế hoạch đưa vào sử dụng “Chuyến xe Kế hoạch 

nhỏ”.  

- Tổng phụ trách Đội tham mưu Ban Giám hiệu họp 

giáo viên và các Chi đội để triển khai; phân công 

Chi đoàn giáo viên phụ trách điều phối lịch trình 

thu gom định kỳ vào thứ 5 hằng tuần theo hình thức 

xoay vòng giữa các khối lớp. 

BƯỚC 2: Tuyên truyền và vận động 

- Liên đội sử dụng các phương tiện truyền thông 

hiện đại và báo cáo viên để tập huấn cho học sinh 

về kỹ năng phân loại rác và ý nghĩa nhân văn của 

việc gây quỹ giúp bạn.  

- Vận động học sinh thu gom rác thải tài nguyên từ 

gia đình và mang đến bỏ vào đúng các ngăn phân 

loại trên “Chuyến xe” tại trường. 

BƯỚC 3: Tổ chức thu gom và phân loại 

- Triển khai thực tế: Theo lịch trình thứ 5 hằng tuần, 

đội viên các khối lớp bỏ rác thải tài nguyên vào xe 

phân loại dưới sự hướng dẫn của giáo viên.  

- Giám sát hoạt động: Tổng phụ trách Đội và Chi 

đoàn giáo viên trực tiếp theo dõi tiến trình, đảm bảo 

rác thải được bỏ vào đúng các ngăn quy định (kim 

loại, nhựa, giấy). 

BƯỚC 4: Quản lý quỹ và hỗ trợ 

- Quy đổi kinh phí: Định kỳ hằng tuần, Tổng phụ 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

thành phố chỉ đạo các tổ chức 

cơ sở đoàn triển khai nhân rộng 

mô hình Mô hình được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

thành phố chủ trì thực hiện. Mô hình hướng 

đến nâng cao nhận thức và hình thành thói 

quen phân loại rác thải tại nguồn cho học sinh 

ngay từ bậc Tiểu học, đồng thời huy động sự 

tham gia của nhà trường, phụ huynh và cộng 

đồng. Từ năm 2022 đến nay, mô hình đã được 

triển khai tại 40 trường Tiểu học trên địa bàn 

thành phố. 

Thông qua các hoạt động tập huấn trực quan 

bằng infographic và videoclip, nhận thức của 

học sinh đã chuyển biến rõ rệt. Thói quen 

phân loại rác (kim loại, nhựa, giấy) đã lan tỏa 

từ học đường ra đến gia đình và khu dân cư, 

tạo sức lan tỏa bền vững cho lối sống xanh 

trong cộng đồng thanh thiếu nhi. 

Hằng năm, mô hình thu gom được hàng chục 

tấn rác thải tài nguyên, quy đổi thành nguồn 

kinh phí trao tặng quà “Nụ cười hồng” và học 

bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Việc gắn 

kết giáo dục môi trường với hành động nhân 

ái giúp học sinh thấu hiểu hơn giá trị của lao 

động và tinh thần tương thân tương ái. 

Hiệu quả xây dựng môi trường: Mô hình góp 

phần xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp 

và khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức 

Đoàn – Đội trong công tác dân vận tại cơ sở. 

Cách làm "khéo" bằng việc biến rác thải thành 
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nguồn quỹ an sinh đã nhận được sự đồng 

thuận cao từ Ban Giám hiệu và toàn thể phụ 

huynh học sinh. 

Khả năng nhân rộng: Với quy trình thực 

hiện dễ hiểu và hiệu quả kép, mô hình hiện 

đang được đúc kết kinh nghiệm để nhân rộng 

ra toàn bộ các Liên đội trên địa bàn thành phố 

mở rộng theo đơn vị hành chính mới. 

trách Đội thống kê và liên hệ cơ sở thu mua rác thải 

tài nguyên để quy đổi thành kinh phí hỗ trợ học sinh 

khó khăn tại đơn vị.  

- Minh bạch thông tin: Công khai rõ ràng số tiền thu 

được tại các giờ chào cờ đầu tuần để học sinh và 

nhà trường cùng theo dõi, đảm bảo nguồn quỹ sử 

dụng đúng mục đích. 

BƯỚC 5: Tổng kết biểu dương và nhân rộng 

- Cuối năm học, Liên đội tổng hợp kết quả báo cáo 

Đoàn cấp trên để đánh giá hiệu quả.  

- Tổ chức khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành 

tích xuất sắc và tiếp tục lan tỏa mô hình trong 

những năm học tiếp theo. 

* Nguồn lực thực hiện: Từ nguồn kế hoạch nhỏ 

của Đội TNTP; kinh phí hoạt động Đoàn - Đội; 

nguồn xã hội hóa. 

5 Mô hình “Liên kết nhà sạch vườn đẹp”  Hội Liên 

hiệp Phụ nữ 

các xã 

BƯỚC 1: Cho chủ trương và lãnh đạo triển khai 

thực hiện mô hình 

- Đảng ủy xã ban hành chủ trương, xây dựng kế 

hoạch tổng thể gắn với tiêu chí Nông thôn mới kiểu 

mẫu.  

- Giao Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trực tiếp chủ trì 

thực hiện, chịu trách nhiệm cụ thể hóa kế hoạch 

thành các chỉ tiêu thi đua, hướng dẫn các chi hội cơ 

sở vận động hội viên đăng ký tham gia dựa trên các 

tiêu chí "Nhà sạch - Vườn đẹp". 

BƯỚC 2: Khảo sát và xác định đối tượng thực hiện  

- Hội LHPN xã trực tiếp khảo sát tình hình thực 

hiện tiêu chí "5 không, 3 sạch" và "5 có, 3 sạch" tại 

Đảng ủy các xã khu vực trung 

du, miền núi, các xã thực hiện 

xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo 

triển khai nhân rộng mô hình. 

Mô hình được Hội Liên hiệp phụ nữ xã 

Thạnh Bình chủ trì thực hiện. Ban đầu, mô 

hình được triển khai thí điểm tại 15 xã thuộc 

huyện Tiên Phước (cũ) như: Tiên Cảnh, Tiên 

Lộc. Tại thời điểm đó, mô hình tập trung vận 

động các hộ gia đình hội viên phụ nữ cải tạo 

vườn tạp, sắp xếp nhà cửa ngăn nắp theo tiêu 

chí "3 sạch". Những kết quả bước đầu này đã 

tạo tiền đề vững chắc về nhận thức và kinh 

nghiệm để phát triển thành mô hình liên kết 

quy mô lớn hơn sau này. 

Sau khi sáp nhập thành xã Thạnh Bình 

(01/7/2025), mô hình được nâng cấp thành 
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“Liên kết nhà sạch vườn đẹp” trên địa bàn 04 

xã Tiên An, Tiên Cảnh, Tiên Lập, Tiên Lộc 

(cũ) diện tích 101,05km². Hiện nay, mô hình 

duy trì hiệu quả với 191 hộ gia đình tham gia. 

Mục tiêu cốt lõi là nâng cao ý thức giữ gìn vệ 

sinh môi trường gắn với phát triển kinh tế 

vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái bền 

vững trên địa bàn xã mới. 

Công tác tuyên truyền và hỗ trợ: Hội LHPN 

xã đã mở 08 lớp tập huấn hướng dẫn phân 

loại rác và kỹ thuật trồng trọt. Địa phương đã 

hỗ trợ hơn 100 thùng rác, 150 giỏ nhựa đi chợ 

và thành lập 05 ngôi nhà xanh thu gom phế 

liệu. Ngoài ra, việc tổ chức các cuộc thi video 

trên Facebook đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh 

mẽ trong cộng đồng. 

Kết quả xây dựng cảnh quan và kinh tế: Toàn 

xã đã xây dựng 15 tuyến đường hoa dài trên 

3.300m và lắp đặt 200m đường cờ. Nhiều hộ 

gia đình đã đầu tư trên 100 triệu đồng để 

chỉnh trang vườn tược, chất bờ đá. Điển hình 

là các vườn cây ăn quả giá trị cao (măng cụt, 

sầu riêng...) mang lại thu nhập từ 80 - 100 

triệu đồng/năm cho mỗi hộ thành viên. 

Cách làm sáng tạo và tính bền vững: Điểm 

đặc biệt là hình thức sinh hoạt luân phiên tại 

nhà các thành viên để góp ý cách bày trí vườn 

nhà và hỗ trợ ngày công lao động. Mô hình đã 

đạt giải Nhì tại cuộc thi "Mô hình liên kết 

Nhà sạch vườn đẹp" cấp huyện năm 2025, 

khẳng định sự đồng thuận cao và giá trị nhân 

văn trong việc gắn kết tình làng nghĩa xóm. 

từng hộ gia đình.  

- Xác định các hộ tự nguyện, tâm huyết và có tính 

liên cư, liên địa cao để hướng dẫn làm mẫu. 

BƯỚC 3: Họp bàn giải pháp thực hiện 

- Hội LHPN xã chủ trì họp bàn với các hộ gia đình 

về cách thức triển khai và các chính sách hỗ trợ cụ 

thể. 

- Phối hợp với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Ban 

Công tác Mặt trận để thống nhất giải pháp tại từng 

khu dân cư. 

BƯỚC 4: Tập huấn và ra mắt mô hình 

- Hội LHPN xã trực tiếp tổ chức hội nghị triển khai, 

tập huấn kiến thức và kỹ năng cho các thành viên.  

- Công bố quyết định thành lập Ban chủ nhiệm, ban 

hành nội quy và quy chế hoạt động của mô hình. 

BƯỚC 5: Triển khai các phần việc cụ thể 

- Hội LHPN xã hướng dẫn các hộ thực hiện chỉnh 

trang vườn nhà, tường rào, cổng ngõ và lắp đặt hệ 

thống điện chiếu sáng.  

- Duy trì chế độ sinh hoạt luân phiên định kỳ hằng 

tháng giữa các hộ để chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ 

lao động. 

BƯỚC 6: Sơ kết, biểu dương và nhân rộng  

- Hội LHPN xã chủ trì sơ kết, đánh giá kết quả 

thực hiện gắn với phong trào phụ nữ hằng năm.  

- Biểu dương, khen thưởng các cá nhân và gia đình 

tiêu biểu để tạo động lực nhân rộng mô hình trên 

toàn địa bàn 
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Mô hình khẳng định tính thực tiễn cao thông 

qua việc phát huy hiệu quả nguồn lực tại chỗ, 

tận dụng diện tích vườn sẵn có và tinh thần tự 

nguyện đóng góp của hội viên phụ nữ. Trong 

thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo duy 

trì và nhân rộng cách làm này nhằm nâng cao 

kỹ thuật canh tác, đảm bảo tiêu chí sáng - 

xanh - sạch - đẹp bền vững. Qua đó, mô hình 

đóng vai trò nòng cốt trong việc cải thiện đời 

sống vật chất, tinh thần của nhân dân và thúc 

đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình ổn định tại 

xã Thạnh Bình. 

* Nguồn kinh phí thực hiện mô hình: Lồng ghép 

từ chương trình xây dựng nông thôn mới nâng 

cao/kiểu mẫu; kinh phí hoạt động Hội LHPN; 

nguồn xã hội hóa; đóng góp tự nguyện của hội viên 

Hội LHPN xã. 

 

III Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dân tộc, tôn 

giáo: 05 mô hình 

   

1 Mô hình “Lá chắn vùng biên” Công an các 

xã biên giới 

BƯỚC 1: Cho chủ trương và lãnh đạo triển khai 

thực hiện mô hình 

- Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết, quyết định về 

triển khai mô hình dựa trên đặc điểm địa bàn biên 

giới.  

- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, chính 

quyền và các lực lượng vũ trang (Biên phòng, Công 

an). 

BƯỚC 2: Tuyên truyền và vận động:  

- Công an xã chủ trì, phối hợp với các đoàn thể tổ 

chức tuyên truyền pháp luật trực tiếp tại các thôn, 

bản.  

- Phát huy vai trò của Già làng, người có uy tín 

trong việc vận động Nhân dân chấp hành quy chế 

biên giới và tham gia tố giác tội phạm. 

BƯỚC 3: Triển khai các hoạt động nghiệp vụ và 

Đảng ủy các xã khu vực biên 

giới chỉ đạo triển khai nhân 

rộng mô hình  Mô hình được Công an xã Hùng Sơn chủ trì 

thực hiện; Đảng ủy xã Hùng Sơn đã ban hành 

các nghị quyết chuyên đề, lãnh đạo hệ thống 

chính trị bảo vệ bình yên cho 7.958 nhân 

khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Cơtu. Mô 

hình xác định nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững 

an ninh biên giới và ổn định trật tự xã hội tại 

địa bàn miền núi. 

Công tác tuyên truyền và vận động nhân dân: 

Công an xã phối hợp với các ban ngành tổ 

chức hơn 45 buổi tuyên truyền tập trung tại 

10/10 thôn, thu hút trên 5.000 lượt người dân 

tham gia. Nội dung tập trung vào Luật Biên 

phòng Việt Nam, phòng chống tội phạm và tệ 

nạn ma túy. Thông qua vai trò của các Già 

làng, người có uy tín, tinh thần cảnh giác của 
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người dân được nâng cao, tạo nên mạng lưới 

an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. 

Kết quả đấu tranh và giữ gìn an ninh trật tự: 

Từ khi triển khai, Nhân dân đã cung cấp cho 

lực lượng Công an hơn 120 nguồn tin có giá 

trị, giúp điều tra, xử lý 15 vụ việc vi phạm 

pháp luật và cảm hóa giáo dục 25 đối tượng 

tại cộng đồng. Mô hình đã huy động lực 

lượng dân quân và Nhân dân tham gia tuần tra 

biên giới định kỳ hằng tháng, kịp thời phát 

hiện và ngăn chặn các hành vi xâm nhập trái 

phép, bảo vệ toàn vẹn dấu hiệu đường biên, 

mốc quốc giới. 

Xây dựng lực lượng tự quản tại địa bàn: Hiện 

nay, xã đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu 

quả 24 Tổ tự quản an ninh trật tự tại 24 thôn 

với hơn 120 thành viên nòng cốt. Lực lượng 

này phối hợp chặt chẽ với Công an xã trong 

việc quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng 

đối với người lạ mặt vào địa bàn biên giới. Sự 

hiện diện của các tổ tự quản đã giúp giảm 

thiểu các vụ việc gây mất trật tự công cộng và 

mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân. 

Mô hình đã khẳng định vai trò là "lá chắn" 

vững chắc nơi biên cương, góp phần giữ vững 

ổn định chính trị trên địa bàn xã Hùng Sơn. 

Với những kết quả ấn tượng, mô hình được 

công nhận là điển hình “Dân vận khéo” tiêu 

biểu cấp thành phố. Kinh nghiệm thực tiễn về 

việc dựa vào dân để bảo vệ biên giới hiện 

đang được đúc kết để nhân rộng tại các xã 

miền núi có đặc điểm địa bàn tương tự. 

tuần tra  

- Công an xã trực tiếp chủ trì lực lượng nòng cốt 

thực hiện tuần tra, kiểm soát địa bàn và đường biên, 

cột mốc.  

- Thiết lập các kênh tiếp nhận tin báo tố giác tội 

phạm từ quần chúng Nhân dân để xử lý kịp thời các 

vụ việc phát sinh. 

BƯỚC 4: Xây dựng và quản lý lực lượng tự 

quản 

- Công an xã trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ, trang 

bị kỹ năng cho các Tổ tự quản an ninh trật tự tại các 

thôn.   

- Tổ chức trực ban, ứng trực và phối hợp xử lý các 

tình huống an ninh trật tự ngay tại cơ sở. 

BƯỚC 5: Sơ kết, khen thưởng và nhân rộng 

- Đảng ủy xã chủ trì đánh giá hiệu quả hằng năm, 

kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân và Già làng 

có thành tích xuất sắc.  

- Đề xuất cấp trên hỗ trợ nguồn lực, trang thiết bị để 

nâng cao hiệu quả hoạt động và nhân rộng mô hình 

bền vững. 

* Nguồn kinh phí thực hiện mô hình:  Từ ngân 

sách bảo đảm quốc phòng – an ninh; nguồn xã hội 

hóa; vận động Nhân dân 
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2 Mô hình “Các tôn giáo trên địa bàn thành 

phố tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó 

với biến đổi khí hậu” 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam 

thành phố 

BƯỚC 1: Xác lập cơ chế phối hợp liên ngành 

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì ký kết 

Chương trình phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường cùng đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa 

bàn để thống nhất kế hoạch hành động theo từng 

giai đoạn. 

BƯỚC 2: Tuyên truyền và phổ biến kiến thức 

Ủy ban MTTQ thành phố và xã, phường phối hợp 

tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật 

môi trường cho chức sắc, chức việc và tín đồ; tập 

trung hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn và hạn 

chế rác thải nhựa. 

BƯỚC 3: Cung cấp nguồn lực và hỗ trợ vật chất 

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trực tiếp trao 

tặng các trang thiết bị phục vụ vệ sinh môi trường 

như thùng rác phân loại, chai thủy tinh và tài liệu 

tuyên truyền cho các cơ sở thờ tự để thực hiện thí 

điểm mô hình.  

BƯỚC 4: Chỉ đạo triển khai mô hình tại cơ sở  

Mặt trận xã, phường trực tiếp hướng dẫn các cơ sở 

tôn giáo lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào 

sinh hoạt tôn giáo định kỳ, tổ chức treo pano tuyên 

truyền và duy trì phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”.  

BƯỚC 5: Kiểm tra, tổng hợp và nhân rộng điển 

hình 

Ủy ban MTTQ thành phố định kỳ kiểm tra công tác 

triển khai mô hình, đánh giá sự thay đổi trong nhận 

thức và hành vi của người dân tại khu dân cư có 

đông đồng bào tôn giáo; từ đó tổng hợp báo cáo và 

biểu dương các mô hình hiệu quả để nhân rộng ra 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

thành phố chỉ đạo triển khai 

nhân rộng mô hình.  

Mô hình được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam thành phố Đà Nẵng chủ trì thực 

hiện.  

Mục tiêu của mô hình nhằm cụ thể hóa các 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 

về bảo vệ môi trường gắn với trách nhiệm của 

các tôn giáo. Nâng cao ý thức trách nhiệm của 

chức sắc, chức việc và tín đồ đối với công tác 

ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các 

hành động thiết thực tại cơ sở thờ tự 

Kết quả đạt được:   

- Hỗ trợ thiết thực: Trao tặng 30 thùng rác 3 

ngăn và 2.400 chai thủy tinh cho các tổ chức 

tôn giáo để thực hiện phân loại rác tại nguồn 

và hạn chế rác thải nhựa dùng một lần. 

- Triển khai mô hình điểm: Xây dựng thành 

công 9 mô hình bảo vệ môi trường tại quận 

Cẩm Lệ; mô hình “Phật giáo Sơn Trà chung 

tay bảo vệ môi trường” huy động hầu hết các 

chùa, tự viện trên địa bàn quận tham gia; triển 

khai mô hình “Tôn giáo xanh” tại nhiều giáo 

xứ, chùa ở huyện Hòa Vang. 

- Cấp phát hàng ngàn bộ tài liệu, tờ rơi phổ biến 

kiến thức môi trường đến chức sắc và tín đồ. 

- Góp phần thay đổi hành vi, thói quen xả rác 

bừa bãi và sử dụng nhựa một lần trong đồng 

bào tôn giáo. Tạo sự đồng thuận xã hội cao, 
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giúp chính quyền và tôn giáo cùng chung tay 

bảo vệ tài nguyên, cải thiện cảnh quan đô thị 

sạch đẹp. 

 

toàn thành phố. 

* Nguồn kinh phí thực hiện mô hình: Từ nguồn 

sự nghiệp môi trường; chương trình phối hợp liên 

ngành; xã hội hóa; tài trợ dự án môi trường. 

3 Mô hình “Tổ công nhân tự quản khu nhà 

trọ” 

Liên đoàn 

Lao động 

thành phố 

BƯỚC 1: Cho chủ trương và lãnh đạo triển khai 

thực hiện mô hình 

- Tiếp nhận chỉ đạo từ cấp trên và ban hành các văn 

bản hướng dẫn thực hiện.  

- Xác định mục tiêu, lộ trình và lựa chọn địa bàn 

trọng điểm có đông công nhân thuê trọ 

BƯỚC 2: Khảo sát địa bàn và phối hợp liên 

ngành 

- Tổ chức họp liên ngành giữa chính quyền, Công 

an, Mặt trận và Công đoàn.  

- Thống kê số lượng công nhân tạm trú và rà soát 

các khu nhà trọ đủ điều kiện lập tổ điểm 

BƯỚC 3: Thành lập Tổ tự quản và Ban điều 

hành 

- Xây dựng quy chế hoạt động, ban hành quyết định 

thành lập và phân công nhiệm vụ.  

- Cơ cấu Ban điều hành gồm đại diện tổ dân phố, 

chủ nhà trọ và đại diện công nhân lao động. 

BƯỚC 4: Hỗ trợ nguồn lực và tổ chức hoạt động 

- Hỗ trợ trang thiết bị (tivi, loa, tài liệu) và bố trí địa 

điểm sinh hoạt.  

- Duy trì các hoạt động tuyên truyền pháp luật và 

chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân. 

Liên đoàn Lao động thành phố 

chỉ đạo triển khai nhân rộng 

mô hình tại các khu công 

nghiệp trên địa bàn thành phố Mô hình được Liên đoàn Lao động thành 

phố Đà Nẵng chủ trì thực hiện. Mô hình được 

triển khai từ năm 2010, Liên đoàn Lao động 

thành phố đã xây dựng mô hình tại các địa 

bàn có đông công nhân lao động tạm trú với 

mục tiêu chăm lo đời sống công nhân. Trước 

thời điểm hợp nhất địa giới hành chính, có 71 

Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ được thành 

lập trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Cẩm 

Lệ, Sơn Trà và huyện Hòa Vang. Sau hợp 

nhất 2 tỉnh thành và thành lập Liên đoàn Lao 

động thành phố, Liên đoàn Lao động thành 

phố phân công cho Công đoàn xã, phường 

quản lý. Các đơn vị sau khi tiếp nhận đã tích 

cực nhân rộng và đã thành lập mới. Đến nay, 

có tổng số 74 tổ do Công đoàn phường Liên 

Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Khánh, Sơn Trà, Hải 

Vân trực tiếp quản lý. 

Liên đoàn Lao động thành phố thường xuyên 

tổ chức tập huấn kỹ năng sống và kiến thức 

pháp luật cho công nhân. Hiện nay, 100% các 

tổ tự quản đã được trang bị phương tiện thông 

tin, sách báo và lắp đặt 42 điểm phát wifi 

miễn phí tại các khu vực đông lao động. Nhờ 

đó, công nhân nâng cao nhận thức, chấp hành 
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tốt quy định về tạm trú và tự bảo vệ quyền lợi 

bản thân. 

Hằng năm, Liên đoàn Lao động thành phố hỗ 

trợ kinh phí hoạt động 1 triệu đồng/tổ và trao 

tặng hàng ngàn suất quà Tết cho công nhân 

khó khăn. Ban điều hành các tổ (gồm 7-9 

người) thường xuyên lắng nghe tâm tư, 

nguyện vọng để kịp thời giải quyết các vấn đề 

phát sinh ngay tại cơ sở. Các hoạt động này 

góp phần xây dựng môi trường sống văn 

minh, xanh - sạch - đẹp tại nơi cư trú. 

Thực hiện phong trào “5 không”, các tổ tự 

quản đã phát huy tốt vai trò phát hiện, tố giác 

tội phạm và phòng chống tệ nạn xã hội. Công 

nhân tại các tổ nâng cao cảnh giác, quan hệ 

tốt với chủ nhà trọ và không vi phạm pháp 

luật. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền 

và Công đoàn giúp quản lý địa bàn tốt hơn, 

đảm bảo an toàn trật tự xã hội. 

Công tác biểu dương được chú trọng qua việc 

khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân và chủ 

nhà trọ tiêu biểu trong các giai đoạn từ năm 

2010 đến 2025. Với hiệu quả thiết thực, mô 

hình đã được công nhận là điển hình “Dân 

vận khéo” tiêu biểu cấp thành phố và được 

giới thiệu nhân rộng theo Đề án 04-ĐA/TU 

của Thành ủy. 

BƯỚC 5: Đánh giá, khen thưởng và nhân rộng 

- Theo dõi sát hiệu quả để sơ kết, tổng kết và rút 

kinh nghiệm triển khai.  

- Khen thưởng các gương điển hình và đưa kết quả 

vào tiêu chí xếp loại tổ chức Công đoàn hằng năm. 

* Nguồn kinh phí thực hiện mô hình: Từ nguồn 

kinh phí hoạt động Công đoàn; hỗ trợ của Liên 

đoàn Lao động; nguồn xã hội hóa. 

  

4 Mô hình “Tuyến kiệt An toàn - Văn minh - 

Sạch đẹp” 

 Uỷ ban 

nhân dân 

phường chủ 

trì phối hợp 

với Ủy ban 

Bước 1: Khảo sát hiện trạng và xây dựng bộ tiêu 

chí  

 Chủ thể: UBND phường chủ trì phối hợp với Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

Đảng ủy các phường khu vực 

đô thị (có dân cư tập trung 

đông) chỉ đạo triển khai nhân 

rộng mô hình Mô hình “Tuyến kiệt “An toàn - Văn minh - 

Sạch đẹp” tạo môi trường sống an toàn, nền 
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nếp, sạch sẽ, khang trang; nâng cao ý thức, 

trách nhiệm của người dân và cơ sở kinh 

doanh trong chấp hành quy định, cùng tham 

gia giữ gìn an ninh trật tự, trật tự đô thị và vệ 

sinh môi trường tại khu dân cư. Thực hiện chủ 

trương của UBND quận Thanh Khê (cũ) về 

việc giao UBND các phường làm chủ thể tổ 

chức triển khai mô hình trên địa bàn, UBND 

các phường đã chủ trì tổ chức thực hiện, phối 

hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

phường, Công an phường, các đoàn thể chính 

trị – xã hội và hệ thống chính trị tại Tổ dân 

phố triển khai đồng bộ các nội dung theo kế 

hoạch, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra. 

Về quy mô triển khai, mô hình triển khai từ 

các kiệt trọng điểm và từng bước mở rộng ra 

toàn địa bàn đến nay đã triển khai đến các khu 

dân cư, tổ dân phố (phủ rộng trên địa bàn với 

trên 30 tuyến kiệt “An toàn - Văn minh - Sạch 

đẹp”), trở thành hoạt động nền nếp trong xây 

dựng khu dân cư an toàn, văn minh. Nguồn 

kinh phí chủ yếu từ xã hội hóa, với sự đóng 

góp tự nguyện của Nhân dân và các cơ sở 

kinh doanh, tổng kinh phí huy động là 

62.000.000 đồng (trong giai đoạn 2023 – 

2024). Kết quả mang lại rất tích cực: nhiều 

tuyến kiệt, hẻm khang trang; tình trạng vứt 

rác bừa bãi và lấn chiếm giảm rõ rệt; hệ thống 

camera giám sát hoạt động ổn định, góp phần 

hạn chế tệ nạn và vi phạm trật tự.  

Với hiệu quả thực tiễn, mô hình tạo được sự 

đồng thuận cao, được UBND quận (cũ) khen 

thưởng mô hình tiêu biểu năm 2023, 2024 và 

Mặt trận Tổ 

quốc Việt 

Nam 

phường 

hội phường, Công an phường, cấp ủy Chi bộ khu 

dân cư.  

Nội dung: Khảo sát thực trạng các kiệt, hẻm tại khu 

dân cư (an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ 

sinh môi trường, trật tự đô thị…), nắm nguyện vọng 

Nhân dân; thống nhất và ban hành bộ tiêu chí tuyến 

kiệt “An toàn - Văn minh - Sạch đẹp”, trên cơ sở 

tiêu chí có sẵn từ kế hoạch triển khai thực hiện mô 

hình của UBND phường để điều chỉnh phù hợp 

điều kiện từng khu dân cư, làm căn cứ tổ chức triển 

khai và kiểm tra, đánh giá. 

Tiêu chí “An toàn”: Camera an ninh hoạt động ổn 

định. Hệ thống chiếu sáng bảo đảm, không để 

“điểm tối”; khắc phục hư hỏng kịp thời. Không phát 

sinh điểm nóng ANTT; kịp thời báo tin, phối hợp 

xử lý vụ việc. Bảo đảm PCCC theo điều kiện thực 

tế: không cản trở lối thoát nạn; không để vật liệu dễ 

cháy bừa bãi; nhắc nhở, kiểm tra các điểm có nguy 

cơ, trang bị bình chữa cháy, hộp chữa cháy công 

cộng. Không đậu đỗ phương tiện chắn lối đi chung, 

đường thoát hiểm. 

Tiêu chí “Văn minh”: 100% hộ dân, cơ sở kinh 

doanh ký cam kết thực hiện tuyến kiệt “An toàn - 

Văn minh - Sạch đẹp”. Thực hiện “3 không”: 

Không lấn chiếm - Không xả rác - Không vi phạm 

PCCC. Không dán quảng cáo, rao vặt trái quy định; 

bóc xóa kịp thời khi phát sinh. Không gây tiếng ồn 

kéo dài, nhất là khung giờ nghỉ; ứng xử văn minh, 

tôn trọng không gian chung. Cơ sở kinh doanh chấp 

hành trật tự đô thị: bày bán đúng phạm vi, có thùng 

rác tại điểm kinh doanh, không xả thải ra cống, 

rãnh, không thả chó chạy rông… 
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được UBND thành phố đánh giá có khả năng 

nhân rộng giai đoạn 2026-2030.  

Trong bối cảnh kiện toàn tổ chức, mô hình 

tiếp tục được duy trì, củng cố ở cấp phường, 

gắn với trách nhiệm quản lý địa bàn và vai trò 

tự quản của khu dân cư. 

 

Tiêu chí “Sạch đẹp”: Rác thải đúng nơi, đúng giờ; 

không phát sinh “điểm đen rác”, không để rác tràn 

ra lối đi. Tuyến kiệt, hẻm sạch: không xả nước thải 

ra đường; không để phế liệu, vật dụng cũ bừa bãi 

trước nhà. Duy trì vệ sinh định kỳ (tối thiểu 01 

lần/tháng hoặc theo quy ước tuyến). Có mảng xanh, 

chậu hoa, cây xanh phù hợp điều kiện, chăm sóc 

thường xuyên, không cản trở lối đi. Rãnh thoát 

nước, miệng thu thông suốt, hạn chế ứ đọng, mùi 

hôi…. 

Bước 2: Tuyên truyền, ra mắt và ký cam kết 

thực hiện mô hình 

 Chủ thể:  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị-xã hội phường, Công an phường, cấp ủy 

Chi bộ khu dân cư. 

Nhiệm vụ: Tổ chức tuyên truyền để Nhân dân thảo 

luận, ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình. 

Bước 3: Huy động nguồn lực xã hội hóa  

Chủ thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị-xã hội phường, cấp ủy Chi bộ khu dân cư 

huy động xã hội hoá từ mạnh thường quân, Nhân 

dân cư trú trên tuyến kiệt và các cơ sở kinh doanh 

tại địa phương.  

Nhiệm vụ: Đóng góp kinh phí, nhân công để lắp 

đặt camera an ninh, đèn chiếu sáng, thùng, cây 

xanh, chậu hoa trang trí…  

Bước 4: Tổ chức triển khai và kiểm tra định kỳ  

Chủ thể: UBND phường phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

phường, Công an phường, cấp ủy Chi bộ khu dân cư. 
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Nhiệm vụ: Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự vỉa hè, lòng 

đường và PCCC; duy trì vệ sinh định kỳ hằng 

tháng.  

Bước 5: Đánh giá, khen thưởng và nhân rộng  

Tổng kết kết quả thực hiện; tuyên dương các cá 

nhân, tập thể điển hình; hướng dẫn các đơn vị khác 

tự nguyện áp dụng và nhân rộng mô hình. 

* Nguồn kinh phí thực hiện mô hình: Từ nguồn 

kinh phí của phường; xã hội hóa; đóng góp của 

Nhân dân; nguồn hỗ trợ trang thiết bị an ninh. 

5 Mô hình “Tổ tự quản 5 trong 1” Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường 

BƯỚC 1: Cho chủ trương và lãnh đạo triển khai 

thực hiện mô hình 

- Đảng ủy phường ban hành Nghị quyết chuyên đề 

về lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự và an 

sinh xã hội, triển khai mô hình tự quản tại khu dân 

cư.  

- Giao UBND phường chủ trì, Công an phường 

tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công 

nhiệm vụ cụ thể và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc 

cùng các đoàn thể để vận động Nhân dân tham gia. 

BƯỚC 2: Tham mưu xác lập bộ máy và huy 

động nguồn lực 

- UBND phường ban hành Quyết định thành lập và 

Quy chế hoạt động của Tổ tự quản (mỗi tổ từ 10-20 

thành viên) sau khi đã triển khai lựa chọn nhân sự 

nòng cốt có uy tín, trách nhiệm tại cơ sở.  

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan vận 

động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, doanh 

nghiệp và Nhân dân để trang bị công cụ hỗ trợ, 

Đảng ủy các xã, phường chỉ 

đạo triển khai nhân rộng  mô 

hình Mô hình được Ủy ban nhân dân phường 

Bàn Thạch chủ trì thực hiện. Phường được 

thành lập từ 01/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 

các đơn vị hành chính, trong đó có xã Tam 

Thăng (cũ). Địa bàn xã Tam Thăng cũ là nơi 

triển khai mô hình nhằm phát huy vai trò tự 

quản của Nhân dân trong 05 nhiệm vụ: An 

ninh trật tự; PCCC; Phòng chống thiên tai; 

Dịch bệnh và Tái hòa nhập cộng đồng. 

Kết quả triển khai tại xã Tam Thăng (cũ): Đến 

cuối năm 2023, tại 08 thôn của xã Tam Thăng 

cũ đã thành lập 08 "Tổ tự quản 5 trong 1" với 

141 thành viên. Mô hình đã vận động Nhân 

dân đóng góp nguồn lực xã hội hóa mạnh mẽ 

để lắp đặt 08 hệ thống camera tại 08 tổ với 

hơn 80 camera; Các Tổ được, trang bị áo 

giáp, mũ bảo hiểm và các công cụ hỗ trợ cần 

thiết khác phục vụ công tác tuần tra. Nhận 

thức của người dân được nâng cao, nhiều 
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người đã tự nguyện viết đơn đăng ký tham gia 

vào lực lượng tự quản. 

 Các tổ đã phối hợp thực hiện trên 600 lượt 

tuần tra, phát hiện và xử lý 18 vụ việc vi 

phạm pháp luật với 32 đối tượng. Lực lượng 

đã trực tiếp tham gia dập tắt 25 vụ cháy tại 

nhà dân và rừng phòng hộ, trong đó nổi bật là 

các tổ tại Thăng Tân (06 vụ), Kim Đới (05 vụ) 

và Vĩnh Bình (04 vụ). Công tác tuần tra mật 

phục ban đêm đã bắt giữ thành công nhiều đối 

tượng trộm cắp, ma túy tại các khu vực trọng 

điểm.  Tổ tự quản 5 trong 1 là lực lượng 

nòng cốt chủ yếu trong công tác hỗ trợ Nhân 

dân phòng chống lũ lụt, di dời dân. 

Kết quả huy động nguồn vốn xã hội hóa: Sau 

sáp nhập, tổng kinh phí xã hội hóa huy động 

được để sửa chữa phòng trực và mua sắm 

trang thiết bị đạt 590 triệu đồng. Các Tổ dân 

phố như Thái Nam (xây mới phòng trực 150 

triệu), Xuân Quý (90 triệu), Tân Thái (60 

triệu), Thái Nam 100 triệu; Mỹ Cang 50 

triệu, các Tổ đều có trụ sở giám sát camera 

và ứng trực ổn định. Đặc biệt, tổ Kim Đới 

được hỗ trợ 02 xe máy Exciter trị giá hơn 40 

triệu đồng để phục vụ tuần tra 

Mô hình đã hỗ trợ 07 trường hợp hoàn thành 

án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, hiện tất cả 

đều có việc làm ổn định và không tái phạm. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường Bàn 

Thạch, theo lộ trình, mô hình đang được nhân 

rộng đến 100% Tổ dân phố (24 tổ) vào cuối 

năm 2026 nhằm xây dựng thế trận an ninh 

phương tiện tuần tra và đảm bảo điều kiện vật chất 

cho mô hình vận hành. Công cụ hỗ trợ gồm gậy cao 

su, mũ bảo hiểm, áo giáp, lắp đặt camera an ninh và 

phương tiện tuần tra. 

BƯỚC 3: Tuyên truyền và tập huấn nghiệp vụ 

- Công an phường chủ trì tổ chức các lớp bồi dưỡng 

kỹ năng tuần tra, nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu 

hộ cho thành viên Tổ tự quản.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền qua nhóm Zalo an ninh để 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng và tinh 

thần tự giác của Nhân dân. 

BƯỚC 4: Tổ chức triển khai thực hiện mô hình 

- Công an phường điều phối, chỉ đạo Cảnh sát khu 

vực hướng dẫn Tổ tự quản thực hiện tuần tra, canh 

gác, kiểm tra cư trú và giám sát địa bàn.  

- Các Tổ tự quản chủ động ứng phó tại chỗ khi có 

sự cố thiên tai, cháy nổ tại cộng đồng dân cư. 

- Tổ tự quản phối hợp cùng đoàn thể thường xuyên 

thăm hỏi, động viên người chấp hành xong án phạt 

tù trở về địa phương. 

BƯỚC 5: Kiểm tra, báo cáo Đảng ủy và nhân 

rộng  

- UBND phường chủ trì đánh giá định kỳ, xếp loại 

hoạt động và quyết định khen thưởng các tập thể, cá 

nhân xuất sắc. 

- Tổng hợp báo cáo Đảng ủy phường về kết quả 

triển khai, đồng thời đề xuất các chính sách hỗ trợ 

dài hạn (như BHYT cho thành viên) để tham mưu 

Đảng ủy ban hành chủ trương nhân rộng bền vững. 

- Tham mưu Đảng ủy ban hành các chủ trương về 
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nhân dân vững chắc. 

 

lộ trình nhân rộng mô hình bền vững trên toàn địa 

bàn. 

* Nguồn kinh phí thực hiện mô hình:  Từ ngân 

sách địa phương bảo đảm ANTT; phòng chống 

thiên tai; xã hội hóa; vận động Nhân dân. 

IV Lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: 05 mô hình 

1 Mô hình “Tổ hỗ trợ công dân lưu động” Ủy ban nhân 

dân xã, 

phường 

BƯỚC 1: Cho chủ trương và lãnh đạo triển khai 

thực hiện mô hình 

- Đảng ủy phường ban hành chủ trương về xây 

dựng chính quyền phục vụ.  

- UBND phường cụ thể hóa kế hoạch, thành lập Tổ 

hỗ trợ lưu động, xác định Văn phòng HĐND - 

UBND phường là cơ quan chủ trì, bộ phận Kinh tế - 

Hạ tầng là lực lượng nòng cốt. 

BƯỚC 2: Khảo sát và tổng hợp nhu cầu 

- Văn phòng UBND phường chủ trì tổng hợp các 

vướng mắc về thủ tục hành chính và phản ánh của 

cử tri từ các đợt tiếp xúc của Hội đồng Nhân dân 

phường.  

- Tổ chức phối hợp liên ngành giữa các cơ quan 

chuyên môn gồm: Văn phòng HĐND & UBND, 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị, Phòng Văn hóa - 

Xã hội và Trung tâm phục vụ hành chính công để 

thực hiện phân loại kiến nghị; trong đó tập trung ưu 

tiên xử lý các vấn đề trọng tâm liên quan đến lĩnh 

vực kinh tế và đất đai. 

BƯỚC 3: Triển khai hỗ trợ trực tiếp  

- Văn phòng UBND phường trực tiếp chủ trì các 

buổi lưu động, ưu tiên tổ chức vào buổi tối hoặc 

Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo 

Ủy ban nhân dân xã, phường 

triển khai nhân rộng mô hình Mô hình được UBND phường Hòa Xuân chủ 

trì thực hiện từ năm 2022, tập trung nâng cao 

chất lượng cải cách hành chính và xây dựng 

chính quyền thân thiện. Mục tiêu trọng tâm là 

hỗ trợ giải quyết dứt điểm các vướng mắc của 

Nhân dân về thủ tục hành chính, đất đai, môi 

trường ngay từ cơ sở, đồng thời xử lý kịp thời 

các ý kiến, phản ánh chính đáng của cử tri 

nhằm hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp.  

Công tác tuyên truyền và hỗ trợ lưu động: 

Thông qua hoạt động trực tiếp tại cụm dân cư, 

mô hình đã hỗ trợ Nhân dân tiếp cận dịch vụ 

công trực tuyến và giải quyết các hồ sơ tồn 

đọng. Kết quả, tiêu biểu giai đoạn 2023-2025: 

Hỗ trợ 36 trường hợp đăng ký VNeID, cấp 

biển số nhà cho 40 trường hợp tại khu Euro 

Village và tư vấn tái định cư cho hơn 30 hộ 

dân. Đặc biệt, đã giải trình và hướng dẫn tháo 

gỡ nhiều vướng mắc về thủ tục hành chính 

phát sinh sau sáp nhập. 

Giải quyết thủ tục và tháo gỡ vướng mắc: 

Hoạt động lưu động được triển khai định kỳ 

giúp rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền 
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và Nhân dân. Đội ngũ công chức đã trực tiếp 

tháo gỡ khó khăn cho công dân trong việc 

thực hiện các thủ tục phức tạp. Sự phối hợp 

chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn giúp 

người dân thực hiện giao dịch hành chính 

nhanh chóng, chính xác, đặc biệt là trong bối 

cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số hiện nay. 

Hiệu quả xử lý kiến nghị và ổn định địa 

bàn: Mô hình xử lý kịp thời phản ánh qua 

tổng đài 1022 và các kiến nghị trực tiếp từ cử 

tri về trật tự đô thị, vỉa hè và môi trường. Việc 

giải quyết tại chỗ không chỉ giảm áp lực cho 

bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở mà còn tạo 

sự gần gũi, thân thiện, củng cố niềm tin của 

Nhân dân vào bộ máy chính quyền cơ sở, xây 

dựng hình ảnh cán bộ tận tâm, chuyên nghiệp. 

Mô hình được ghi nhận là một trong những 

điển hình hiệu quả của địa phương với tính 

ứng dụng cao. Kết quả triển khai thành công 

mô hình đã góp phần xây dựng phường Hòa 

Xuân thành đơn vị hành chính thân thiện, 

năng động. Đây là mô hình tiêu biểu cần được 

duy trì và nhân rộng trong bối cảnh xây dựng 

chính quyền đô thị và hiện đại hóa công tác 

dân vận trong cơ quan nhà nước. 

Chủ nhật cuối tháng để người dân dễ dàng tham gia. 

- Phối hợp các đơn vị chuyên môn hướng dẫn, xử lý 

hồ sơ và giải quyết kiến nghị chuyên sâu tại từng 

khu dân cư. 

BƯỚC 4: Tiếp nhận phản ánh và xử lý dứt điểm 

- Văn phòng UBND phường trực tiếp đối soát thông 

tin từ tổng đài 1022 và các biên bản tiếp xúc cử tri.  

- Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị thuộc 

lĩnh vực chuyên môn của bộ phận Kinh tế - Hạ tầng 

- Đô thị và các vấn đề an ninh trật tự tại cơ sở. 

BƯỚC 5: Đánh giá sơ kết và khen thưởng 

 - Tổ chức sơ kết định kỳ, khen thưởng các cá nhân, 

bộ phận chuyên môn phối hợp có thành tích xuất 

sắc.  

- Đảm bảo hiệu quả tiếp cận đồng bộ tại tất cả các 

khu dân cư trên địa bàn phường, góp phần nâng cao 

sự hài lòng của công dân. 

*Nguồn kinh phí thực hiện mô hình: Trích từ 

ngân sách cải cách hành chính của địa phương 

 

2 Mô hình Hành chính phục vụ “2 hành 

trình 1 điểm đến” 

Ủy ban nhân 

dân xã, 

phường 

BƯỚC 1: Cho chủ trương và lãnh đạo triển khai 

thực hiện mô hình 

- Đảng ủy phường ban hành chủ trương về đẩy 

mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và 

nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.  

- Xác định rõ các nhóm đối tượng yếu thế được 

Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo 

UBND các xã, phường triển 

khai nhân rộng mô hình  
Mô hình được UBND phường Cẩm Lệ chủ 

trì thực hiện. Mô hình tập trung vào lĩnh vực 

Cải cách hành chính, hướng tới đối tượng yếu 

thế như người có công, người khuyết tật, hộ 
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nghèo và người không thạo công nghệ. 

Nội dung "2 hành trình 1 điểm đến" 

- Hành trình 1: Công dân thực hiện nộp hồ sơ 

trực tuyến tại quầy ưu tiên hoặc ngay tại nhà 

thông qua hỗ trợ của Tổ công nghệ số cộng 

đồng.  

- Hành trình 2: Cán bộ công chức trực tiếp trả 

kết quả tận nhà cho người dân.  

- Điểm đến: Kết quả hồ sơ được bàn giao 

đúng hạn, chính xác tại địa chỉ cư trú của 

công dân. 

Hiệu quả phục vụ tại chỗ: Trung tâm đã triển 

khai quy trình hỗ trợ ân cần, từ khâu đón tiếp 

tại cửa đến hướng dẫn thanh toán trực tuyến. 

Công tác tập huấn kỹ năng số cho người yếu 

thế được tổ chức ít nhất 1 lần/năm. Việc hỗ 

trợ tận tình đã nâng cao mức độ hài lòng của 

Nhân dân, củng cố niềm tin vào hệ thống 

chính quyền cơ sở. 

Kết quả xử lý sự cố và tình huống: UBND 

phường đã xây dựng kịch bản xử lý chuyên 

nghiệp cho các tình huống như: lỗi phần 

mềm, mất điện, mất mạng internet hoặc khi 

công dân có bức xúc. Các phương án dự 

phòng như máy phát điện, máy tính xách tay 

kết nối mạng không dây luôn sẵn sàng để đảm 

bảo hoạt động hành chính không bị gián đoạn. 

Mô hình có tính khả thi cao, không chỉ cải thiện 

chất lượng dịch vụ công mà còn rèn luyện 

phong cách cán bộ "gần dân, hiểu dân, trọng 

dân". Đảng ủy phường xác định đây là mô hình 

phục vụ gồm: người có công với cách mạng; người 

khuyết tật; người già neo đơn; hộ nghèo, hộ có hoàn 

cảnh khó khăn; và công dân không có thiết bị hoặc 

không thạo kỹ năng công nghệ số. 

- Giao UBND phường chủ trì thực hiện, trọng tâm 

là Trung tâm Phục vụ hành chính công xây dựng 

kịch bản, phương án hỗ trợ người yếu thế thực hiện 

thủ tục hành chính 

BƯỚC 2: Rà soát đối tượng và thiết lập mạng 

lưới hỗ trợ 

- UBND phường chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng 

đồng rà soát, lập danh sách đối tượng yếu thế theo 

địa bàn tổ dân phố.  

- Vận động và thiết lập đội ngũ tình nguyện viên 

sẵn sàng hỗ trợ tại chỗ; Tuyên truyền thường xuyên 

qua hệ thống truyền thanh cơ sở, Facebook, Zalo 

công khai số điện thoại liên lạc của tình nguyện 

viên để Nhân dân thuận tiện yêu cầu hỗ trợ. 

- Tổ chức tập huấn cho tình nguyện viên, Tổ công 

nghệ số cộng đồng về kiến thức nộp hồ sơ trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia. 

BƯỚC 3: Thực hiện "Hành trình 1" – Hỗ trợ 

nộp hồ sơ tại nhà 

- Tổ hỗ trợ lưu động trực tiếp đến nhà người dân 

hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ, thực hiện photo/scan 

hồ sơ miễn phí.  

- Hướng dẫn công dân thao tác nộp hồ sơ trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ công, hỗ trợ tạo tài khoản và thực 

hiện thanh toán phí/lệ phí trực tuyến (nếu có). 

BƯỚC 4: Tiếp nhận ưu tiên và giải quyết hồ sơ 
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tiêu biểu có thể áp dụng rộng rãi tại các địa 

phương khác trên địa bàn thành phố để thúc đẩy 

chuyển đổi số bền vững. 

 

 

- Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công: Bố trí 

quầy ưu tiên tiếp nhận hồ sơ từ nhóm đối tượng yếu 

thế và các Tổ hỗ trợ.  

- Cán bộ chuyên môn tập trung xử lý hồ sơ nhanh 

chóng, đảm bảo đúng quy trình pháp lý và thời gian 

quy định. 

BƯỚC 5: Thực hiện "Hành trình 2" – Trả kết 

quả tận tay công dân 

- UBND phường điều phối cán bộ chuyên môn trực 

tiếp mang kết quả TTHC đến tận địa chỉ cư trú của 

công dân ("Điểm đến").  

- Thực hiện các thủ tục bàn giao, ký nhận và thu hồi 

biên nhận hồ sơ; ghi nhận các phản hồi trực tiếp để 

cải thiện chất lượng phục vụ. 

BƯỚC 6: Đánh giá hiệu quả và báo cáo Đảng ủy 

- Định kỳ tổng hợp số liệu hồ sơ đã giải quyết thông 

qua mô hình; đánh giá mức độ hài lòng của công 

dân.  

- Tổng hợp báo cáo Đảng ủy phường về kết quả 

thực hiện cải cách hành chính gắn với dân vận 

chính quyền để làm cơ sở nhân rộng mô hình. 

* Nguồn kinh phí thực hiện mô hình: Trích từ 

ngân sách cải cách hành chính, chuyển đổi số của 

địa phương  

3 Mô hình Hẹn giờ giao dịch trực tuyến kết 

hợp AI Chatbot 24/7 

Ủy ban  

nhân dân xã, 

phường 

BƯỚC 1: Cho chủ trương và lãnh đạo triển khai 

thực hiện mô hình 

Căn cứ vào chủ trương chuyển đổi số của Đảng ủy, 

UBND phường giao nhiệm vụ cho Trung tâm phục 

vụ Hành chính công chủ trì xây dựng giải pháp kỹ 

Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo 

UBND các xã, phường triển 

khai nhân rộng mô hình  
 Mô hình được Trung tâm phục vụ Hành 

chính công phường Hòa Khánh chủ trì thực 
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hiện.  

Mô hình với mục tiêu: Hiện đại hóa công tác 

dân vận chính quyền thông qua chuyển đổi số, 

xóa bỏ tình trạng quá tải và xếp hàng chờ đợi. 

Cung cấp trợ lý ảo hỗ trợ công dân mọi lúc 

(24/7), giúp minh bạch hóa và rút ngắn thời 

gian tiếp cận dịch vụ công. 

Kết quả triển khai 

 Về hiệu suất: Giảm 40% thời gian chờ đợi; 

xử lý thành công hơn 500 lượt hẹn giờ/tháng. 

- AI Chatbot tự động phản hồi trên 2.000 câu 

hỏi/tháng về thủ tục hành chính với tỷ lệ hài 

lòng trên 95%. 

- Tiết kiệm 30% kinh phí in ấn, văn phòng 

phẩm nhờ số hóa tài liệu hướng dẫn. 

- Mô hình góp phần xây dựng phong cách làm 

việc chuyên nghiệp, lấy sự thuận tiện của 

người dân làm thước đo hiệu quả phục vụ. 

-  Mô hình tối ưu hóa quy trình, dễ vận hành, 

mang lại hiệu quả kép về cả cải cách hành 

chính và dân vận chính quyền. 

 

 

 

thuật, lựa chọn nền tảng công nghệ (Zalo OA, AI) 

và phê duyệt khung thời gian giao dịch trực tuyến. 

BƯỚC 2: Xây dựng kho dữ liệu và tích hợp trí 

tuệ nhân tạo 

Trung tâm phục vụ Hành chính công trực tiếp biên 

soạn bộ dữ liệu câu hỏi thường gặp (FAQs), thiết 

lập cấu hình cho AI Chatbot và xây dựng giao diện 

hẹn giờ trực tuyến liên kết với Zalo OA phường; 

đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và cập nhật theo 

các quy định mới nhất định kỳ. 

BƯỚC 3: Kích hoạt mạng lưới tuyên truyền và 

hướng dẫn sử dụng  

Trung tâm phục vụ Hành chính công chủ động phối 

hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng và Đoàn thanh 

niên tổ chức các đợt ra quân hướng dẫn người dân 

quét mã QR, thực hiện đặt lịch hẹn và tra cứu thông 

tin trực tiếp trên điện thoại thông minh.  

BƯỚC 4: Vận hành giao dịch và trả thông báo 

tự động 

Cán bộ tại bộ phận Một cửa thực hiện tiếp nhận hồ 

sơ theo đúng khung giờ công dân đã đăng ký trên 

hệ thống; đồng thời AI Chatbot tự động gửi tin nhắn 

thông báo tiến độ xử lý và kết quả giải quyết về 

điện thoại cho người dân. 

BƯỚC 5: Đánh giá hiệu quả 

Định kỳ hàng tháng, Trung tâm phục vụ Hành chính 

công khai thác số liệu từ hệ thống để phân tích nhu 

cầu người dùng, báo cáo kết quả thực hiện cho 

Đảng ủy, UBND phường và đề xuất các giải pháp 

nâng cấp tính năng AI nhằm tối ưu hóa phương 
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thức phục vụ Nhân dân. 

* Nguồn kinh phí thực hiện mô hình: Trích từ 

nguồn kinh phí chuyển đổi số của địa phương. 

4 Mô hình “Ngày thứ bảy lắng nghe dân nói 

của Người đứng đầu cấp ủy” 

Đảng ủy các  

xã, phường 

 

 

BƯỚC 1: Khảo sát địa bàn và xây dựng kế 

hoạch 

Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo rà soát tình 

hình thực tế, xác định các vấn đề nổi cộm tại các 

thôn và xây dựng kế hoạch triển khai hàng tuần, 

trong đó xác định rõ thành phần Tổ công tác và địa 

điểm tiếp dân. Quyết định thành lập Tổ công tác. Tổ 

công tác (gồm lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQ và 

các ban ngành) có nhiệm vụ tham mưu, tiếp nhận 

và xử lý thông tin kiến nghị của tổ chức, cá nhân. 

BƯỚC 2: Thông báo công khai và tuyên truyền 

Văn phòng Đảng ủy phối hợp với các đoàn thể đẩy 

mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của mô hình 

qua loa truyền thanh và mạng xã hội. Thông báo 

công khai thời gian, địa điểm làm việc để Nhân dân 

biết và chủ động tham gia giám sát 

BƯỚC 3: Đối thoại trực tiếp và tiếp nhận thông 

tin 

 Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp chủ trì đối thoại với 

Nhân dân vào ngày thứ bảy hằng tuần. Các cơ quan 

tham mưu, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 

cùng tham gia để lắng nghe, giải thích và hướng 

dẫn trực tiếp các nội dung thuộc thẩm quyền.  

BƯỚC 4: Phân loại xử lý và đôn đốc giải quyết 

kiến nghị của Nhân dân 

Tổ công tác tham mưu giải quyết các kiến nghị 

thuộc thẩm quyền; đối với các nội dung vượt thẩm 

Đảng ủy các  xã, phường 

triển khai thực hiện 

 
Mô hình được Đảng ủy xã Thăng An chủ trì 

thực hiện. Mô hình được kế thừa và phát triển 

từ mô hình "Ngày thứ bảy lắng nghe ý kiến 

nhân dân" của xã Bình Minh trước đây. Nhằm 

phát huy vai trò nêu gương của người đứng 

đầu cấp ủy, tạo kênh đối thoại trực tiếp, thực 

chất để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của 

Nhân dân xã Thăng An.  

Kết quả thực hiện: Mô hình duy trì tiếp dân và 

đối thoại theo định kỳ. Kết quả xử lý kiến 

nghị: Tiếp nhận và giải quyết kịp thời nhiều 

vướng mắc về thủ tục hành chính, giải tỏa đền 

bù và an sinh xã hội. Đã góp phần giải quyết 

hơn 200 thủ tục hành chính và nhiều vướng 

mắc về đất đai, an sinh xã hội tại cơ sở. Góp 

phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng 

thuận của Nhân dân đối với các chủ trương 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sau 

sáp nhập. 

Lấy mức độ hài lòng và sự đồng thuận của 

Nhân dân làm tiêu chí đánh giá hiệu quả mô 

hình. Mô hình trở thành điển hình trong cải 

cách hành chính, giúp cán bộ sâu sát cơ sở và 

nâng cao trách nhiệm giải trình 
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quyền, Bí thư Đảng ủy lãnh đạo chuyển cơ quan 

chức năng xử lý. Văn phòng Đảng ủy và Văn phòng 

HĐND & UBND theo dõi, đôn đốc tiến độ giải 

quyết sau các buổi đối thoại.  

BƯỚC 5: Tổng hợp báo cáo, phản hồi và đánh 

giá 

Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ban 

Thường vụ và thông tin kết quả giải quyết đến 

Nhân dân bằng hình thức phù hợp. Đảng ủy tổ chức 

kiểm tra, đánh giá thực chất hiệu quả mô hình để 

kịp thời chấn chỉnh hạn chế và nhân rộng những 

cách làm hay. 

Nguồn kinh phí thực hiện mô hình: Trích từ ngân 

sách chi hoạt động thường xuyên của Đảng ủy và 

UBND xã Thăng An. 

5 Mô hình “Mang pháp luật đến gần với người 

dân thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý” 

Trung tâm 

Trợ giúp 

pháp lý Nhà 

nước số 1 

thành phố 

Đà Nẵng 

BƯỚC 1: Khảo sát và xây dựng kế hoạch  

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước căn cứ tình 

hình thực tế để xây dựng kế hoạch "mang pháp luật 

đến tận cơ sở", ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi nơi người dân ít có điều kiện tiếp 

cận thông tin.   

BƯỚC 2: Biên soạn tài liệu và truyền thông 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chủ trì biên 

soạn các loại tờ gấp pháp luật ngắn gọn, dễ hiểu; 

phối hợp với các cơ quan báo đài và chính quyền 

địa phương để giới thiệu về chức năng, quyền lợi 

được trợ giúp pháp lý miễn phí. 

BƯỚC 3: Tổ chức hoạt động  

Các Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư trực tiếp 

xuống tận thôn bản để tư vấn, giải đáp thắc mắc 

Sở Tư pháp chỉ đạo triển khai 

nhân rộng mô hình tại các xã 

miền núi và các xã có đồng bào 

dân tộc thiểu số sinh sống trên 

địa bàn thành phố 

Mô hình được Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

Nhà nước số 1 thành phố Đà Nẵng chủ trì 

thực hiện. Mục tiêu của mô hình là xóa bỏ rào 

cản về địa lý và điều kiện tiếp cận thông tin 

cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Đảm bảo mọi đối tượng thuộc diện được trợ 

giúp pháp lý đều nắm rõ quyền lợi và được 

hưởng dịch vụ pháp lý miễn phí, chất lượng. 

Xây dựng chuẩn mực ứng xử “3 đúng – 3 thân 

thiện” (Đúng pháp luật, Đúng thời gian, Đúng 

yêu cầu; Thân thiện tiếp dân, Thân thiện giải 

thích, Thân thiện bàn giao). 

Kết quả thực hiện: Thụ lý và giải quyết dứt 

điểm 472 vụ việc trợ giúp pháp lý, đặc biệt là 
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Ghi chú: 

  1. Đối với các mô hình (1) Mô hình “Tổ hỗ trợ công dân lưu động”; (2) Mô hình Hành chính phục vụ “2 hành trình 1 

điểm đến”; (3) Mô hình “Hẹn giờ giao dịch trực tuyến kết hợp AI Chatbox 24/7”: Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo UBND các 

xã, phường có thể chọn 01 mô hình phù hợp trong số 03 mô hình để triển khai thực hiện. 

2. Đối với các mô hình (1) Mô hình “Ngõ gọn xe - hè sạch rác”; (2) Mô hình Tuyến kiệt “An toàn - Văn minh - Sạch 

đẹp”: Đảng ủy các phường khu vực đô thị (có dân cư tập trung đông) có thể chọn 01 mô hình phù hợp trong số 02 mô hình để 

chỉ đạo triển khai thực hiện. 

trong lĩnh vực tố tụng, đảm bảo đúng trình tự 

pháp luật. Tổ chức 04 đợt truyền thông tại cơ 

sở; in ấn và cấp phát 144.000 tờ gấp với 08 

loại nội dung pháp luật khác nhau. Tổ chức 

thành công các buổi tư vấn pháp luật về bình 

đẳng giới, bạo lực gia đình tại 02 thôn Tà 

Lang và Giàn Bí; kết hợp trao tặng 170 phần 

quà cho bà con khó khăn. Giải quyết hồ sơ 

đúng hạn, không để xảy ra tình trạng nhũng 

nhiễu, phiền hà cho công dân. 

Tỷ lệ 100% người dân cư trú vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số được cung cấp dịch vụ pháp 

lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ 

giúp pháp lý. Tỷ lệ 100% các trường hợp 

được TGPL đều hài lòng, đảm bảo chất lượng 

thực hiện các vụ việc, tác động tích cực đến 

cộng đồng, người dân. Nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật, hạn chế hành vi vi phạm và 

khiếu kiện vượt cấp ngay từ cơ sở, góp phần 

giữ vững an ninh chính trị tại địa phương. 

pháp luật cho người dân; cử người tham gia tố tụng 

kịp thời để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 

các đối tượng thụ hưởng. 

BƯỚC 4: Kết nối cộng đồng và an sinh  

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước lồng ghép 

việc tuyên truyền pháp luật với các hoạt động thiện 

nguyện, trao tặng quà từ nguồn xã hội hóa nhằm tạo 

sự gần gũi và xây dựng niềm tin của Nhân dân đối 

với chính quyền. 

BƯỚC 5: Đánh giá chất lượng và hoàn thiện mô 

hình  

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước định kỳ tổ 

chức khảo sát, thu thập ý kiến đánh giá mức độ hài 

lòng của người dân; tổng kết kết quả thực hiện vụ 

việc để rút kinh nghiệm chuyên môn, hoàn thiện 

quy trình phục vụ ngày càng tốt hơn. 

Nguồn kinh phí thực hiện mô hình: Nguồn kinh 

phí không tự chủ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước số 1 
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3. Đối với các mô hình (1) Mô hình “Dân vận khéo trong công tác di dời giải tỏa”, (2) Mô hình “Ba sẵn sàng” trong xây 

dựng nông thôn mới: Đảng ủy các xã, phường nơi có những khu vực cần giải phóng mặt bằng có thể chọn 01 mô hình phù hợp trong 

số 02 mô hình để chỉ đạo triển khai thực hiện. 

 

----- 


